
ỦY BAN NHÂN DÂN  

                  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ    ĨA VIỆT NAM  

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND          N n   n          tháng      năm 2025 

 

  QUYẾ   ỊNH 

Ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của  

các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố  à  ẵng 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật Côn  n hệ thôn  tin n    29 thán  6 năm 2006; 

Căn cứ Luật Tổ chức chính qu ền địa phươn  n    16 thán  6 năm 2025; 

Căn cứ N hị qu ết số 57-NQ/TW ngày 22 tháng 12 năm 2024 của Bộ 

Chính trị về đột phá phát triển khoa học  côn  n hệ  đổi mới sán  tạo v  chu ển 

đổi số quốc  ia; 

Căn cứ N hị qu ết 03/NQ-CP n    09 thán  01 năm 2025 của Chính phủ 

về Chươn  trình h nh độn  thực hiện N hị qu ết 57-NQ/TW về đột phá phát 

triển khoa học  côn  n hệ  đổi mới sán  tạo v  chu ển đổi số quốc  ia;  

Căn cứ Qu ết định số 405/Q -BKHCN  ngày 03 tháng 4 năm 2025 của 

Bộ Khoa học v  Côn  n hệ về phê du ệt  ề án “Xác định Bộ chỉ số đánh  iá 

chu ển đổi số của các bộ  cơ quan n an  bộ  cơ quan thuộc Chính phủ  các tỉnh  

th nh phố trực thuộc Trun  ươn  v  của quốc  ia”; 

Căn cứ Kế hoạch số 21-KH/TU ngày 10 tháng 9 năm 2025 của Th nh ủ  

   N n  về Kế hoạch h nh độn  thực hiện N hị qu ết số 57-NQ/TW ngày 

22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học  côn  n hệ  đổi mới 

sán  tạo v  chu ển đổi số quốc  ia; 

Căn cứ Qu ết định số 1062/Q -UBND n    21 thán  8 năm 2025 của Ủ  

ban nhân dân th nh phố    N n  về Kiện to n Ban chỉ đạo của UBND th nh 

phố    N n  về phát triển khoa học  côn  n hệ  đổi mới sán  tạo  chu ển đổi 

số v   ề án 06; 

Căn cứ Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 16 tháng 10 năm 2025 của Ủ  

ban nhân dân th nh phố    N n  về việc triển khai thực hiện Kế hoạch h nh 

độn  số 21-KH/TU của Ban Thườn  vụ Th nh ủ     N n  ban h nh n    

10/9/2025 thực hiện N hị qu ết số 57-NQ/TW n    22/12/2024 của Bộ Chính 

trị; 

Theo đề n hị của  iám đốc    Khoa học v  Côn  n hệ tại Tờ trình số   
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1078/TTr-SKHCN ngày 28 tháng 10 năm 2025. 

QUYẾ   ỊNH: 

Đi u  . Quyết định ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số 

của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

Đi u 2. Tổ chức thực hiện 

Giao Sở Khoa học và Công nghệ: 

1. Đầu mối chủ trì, triển khai quán triệt, phổ biến, hướng dẫn Bộ chỉ số 

đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn 

thành phố Đà Nẵng. 

2. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, đánh giá kết quả chuyển đổi số 

của các sở, ban, ngành, các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng, Ủy ban nhân dân các phường, xã và các cơ quan Trung ương trên địa bàn 

thành phố; tổng hợp, báo cáo tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

phê duyệt công bố kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm. 

3. Tổ chức xây dựng, cập nhật Phần mềm đánh giá ứng dụng công nghệ 

thông tin để phục vụ công tác đánh giá chuyển đổi số trực tuyến. 

Đi u  . Quyết định này c  hiệu  ực thi hành kể t  ngày k . Quyết định 

này thay thế Quyết định số 2132/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2024 của Ủy 

ban nhân dân thành phố Đà Nẵng về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ chỉ số đánh 

giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố 

Đà Nẵng và Quyết định số 2901/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2023 của 

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Đà Nẵng. 

Đi u  . Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Giám 

đốc các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã và Thủ trưởng 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân  iên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- BCĐ phát triển KH, CN, ĐMST, CĐS và Đề án 06; 

- Cổng Thông tin điện tử TP Đà Nẵng; 

- Lưu: VT, KHCN. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hồ Quang Bửu 
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BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC CƠ 

QUAN, ĐỊA PHƢƠNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Ban hành kèm theo Qu ết định số:         /Q -UBND  ngày     tháng 10 năm 

2025 của Chủ tịch Ủ  ban nhân dân th nh phố    N ng) 

Chƣơng I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Đi u  . Phạm vi đi u chỉnh 

Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng phục vụ theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện 

chuyển đổi số hằng năm của các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố; 

quy định trách nhiệm, nhiệm vụ của các cơ quan, địa phương trong quá trình 

thực hiện đánh giá, xếp hạng. 

Đi u 2. Đối tƣợng áp dụng 

1. Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố và các đơn 

vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố không c  bộ thủ tục hành chính (gọi 

chung  à Sở, ngành). 

2. Các cơ quan Trung ương đ ng trên địa bàn thành phố. 

3. Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

Đi u  . Mục đích, yêu cầu 

 . Mục đích: 

a) Nâng cao chất  ượng ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi số trong các 

cơ quan nhà nước; g p phần nâng cao chỉ số chuyển đổi số của thành phố; g p 

phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả cung cấp thông 

tin, tiện ích và dịch vụ cho tổ chức, công dân; dẫn dắt phát triển kinh tế số, xã 

hội số tại thành phố Đà Nẵng. 

b) Giúp Ủy ban nhân dân thành phố,  ãnh đạo của các cơ quan, địa 

phương theo dõi, phát hiện và chỉ đạo khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế 

trong chuyển đổi số phục vụ công tác quản    và điều hành. 

c) Nâng cao vai trò và trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, cán bộ 

chuyên trách CNTT và cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số; kịp thời 

khen thưởng các cơ quan, địa phương điển hình, cá nhân tiêu biểu trong triển 

khai chuyển đổi số, g p phần xây dựng phong trào thi đua yêu nước trong các cơ 

quan, địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng. 

2. Yêu cầu: 

Việc đánh giá, xếp hạng phải đảm bảo tính khoa học, công khai, khách 

quan, chính xác, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế kết quả chuyển đổi 

số cụ thể của t ng cơ quan, địa phương. 
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Chƣơng II 

NỘI DUNG, PHƢƠNG PHÁP, TRÌNH TỰ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG 

Đi u  . Bộ chỉ số đánh giá 

Nội dung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số bao gồm các mục 

chính như sau: 

1. Nhận thức số. 

2. Thể chế số. 

3. Hạ tầng số. 

4. Ứng dụng công nghệ số. 

5. Dịch vụ công trực tuyến. 

6. Nhân  ực số. 

7. Xã hội số (đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã). 

8. Điểm thưởng và điểm tr . 

Bộ chỉ số đánh giá theo t ng nh m cơ quan được hướng dẫn tại Phụ  ục I, 

II, III. 

Đi u 5. Phƣơng pháp, trình tự đánh giá 

1. Thu thập, cung cấp số  iệu trực tuyến: 

Hàng năm, theo thông báo, hướng dẫn của Sở Khoa học và Công nghệ, 

các cơ quan, địa phương tiến hành thu thập số  iệu, tài  iệu theo Bộ chỉ số đánh 

giá; cung cấp thông tin, số  iệu và tài  iệu chứng minh trên Phần mềm đánh giá 

ứng dụng công nghệ thông tin (tại địa chỉ https://danhgiacntt.danang.gov.vn) 

chậm nhất 03 ngày trước ngày được kiểm tra, đánh giá. 

2. Kiểm tra thực tế: 

a) Trên cơ sở số  iệu được các cơ quan, địa phương cung cấp, Sở Khoa 

học và Công nghệ tổ chức thành  ập Hội đồng đánh giá, Tổ giúp việc để thực 

hiện công tác đánh giá.  

b) Hội đồng đánh giá tổ chức các đoàn kiểm tra thực tế kết quả chuyển 

đổi số đối với các sở, ngành các cơ quan Trung ương trên địa bàn thành phố Đà 

Nẵng; thực hiện đánh giá trực tuyến trên Phần mềm đánh giá ứng dụng công 

nghệ thông tin đối với Ủy ban nhân dân các phường, xã. 

3. Kiểm tra, đánh giá: 

a) Các Đoàn kiểm tra căn cứ thông tin, số  iệu trên Phần mềm đánh giá, 

các tài  iệu chứng minh, các thông tin, số  iệu t  các cơ quan chuyên môn (Sở 

Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Thanh tra, Công an thành 

phố...) để tiến hành kiểm tra, đánh giá. 

b) Các tài  iệu, văn bản dùng để chứng minh số  iệu (c  hướng dẫn cung 

cấp cụ thể tại mỗi tiêu chí) phải được chuẩn bị trước và cung cấp cho Đoàn kiểm 
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tra. Đối với các số  iệu, tài  iệu mà cơ quan không chuẩn bị và không cung cấp 

bằng chứng xác minh thì xem như không được tính điểm. Đoàn kiểm tra không 

xem xét đối với mọi trường hợp bổ sung sau. 

c) Đối với các chỉ tiêu không thuộc chức năng, nhiệm vụ, các cơ quan, địa 

phương cần cung cấp đầy đủ tài  iệu chứng minh cho Đoàn kiểm tra để tính đặc 

thù (không tính vào thang điểm tổng của cơ quan, địa phương). 

4. Tổng hợp đánh giá: 

a) Tổ giúp việc Hội đồng đánh giá thực hiện tổng hợp các kết quả kiểm 

tra, đánh giá t  các Đoàn kiểm tra; phân tích số  iệu, dự thảo Báo cáo kết quả 

kiểm tra, đánh giá, báo cáo Hội đồng đánh giá, xếp hạng. 

c) Hội đồng đánh giá, xếp hạng tiến hành họp kiểm tra, rà soát, xử    các 

kiến nghị của các cơ quan, địa phương (nếu c ), thống nhất kết quả đánh giá, 

xếp hạng, báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ trình Ủy ban nhân dân thành phố 

Đà Nẵng phê duyệt chậm nhất trong Qu  I của năm sau năm đánh giá. 

Đi u 6. Thực hiện xếp hạng 

1. Việc đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương 

được chia thành 04 nh m đối tượng chính: 

a) Các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân thành phố. 

b) Các đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố không c  bộ thủ tục 

hành chính. 

c) Các cơ quan Trung ương đ ng trên địa bàn thành phố. 

d) Ủy ban nhân dân các phường, xã (không kể đặc khu Hoàng Sa). 

2. Việc đánh giá, xếp hạng được tính trên cơ sở tổng số điểm của các tiêu 

chí và xác định theo thứ tự t  cao đến thấp như sau: 

a) Xuất sắc: T  90 điểm trở  ên. 

b) Tốt: T  80 điểm đến dưới 90 điểm. 

c) Khá: T  70 điểm đến dưới 80 điểm. 

d) Trung bình khá: T  60 điểm đến dưới 70 điểm. 

đ) Trung bình: T  50 điểm đến dưới 60 điểm. 

e) Yếu: Dưới 50 điểm. 

Chƣơng III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Đi u 7. Trách nhiệm của thủ trƣởng các cơ quan, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các phƣờng, xã 

1. Tổ chức thu thập và cung cấp số  iệu một cách đầy đủ, chính xác, kịp 

thời theo đúng quy định tại Bộ chỉ số này; chịu trách nhiệm về số  iệu, tài  iệu 

được nhập trên Phần mềm đánh giá và cung cấp cho Đoàn kiểm tra, đánh giá. 
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Sau khi đã thống nhất số  iệu thì không c  bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện và phản 

ánh nào  iên quan đến các nội dung đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số. 

2. Tạo điều kiện thuận  ợi để các Đoàn kiểm tra  àm việc trong quá trình 

khảo sát thực tế, thẩm định số  iệu do cơ quan, địa phương cung cấp. 

Đi u 8. Trách nhiệm của Sở Khoa học và Công nghệ và các sở, ban, 

ngành chuyên môn có liên quan 

1. Sở Khoa học và Công nghệ  à cơ quan Thường trực chung của Ban Chỉ 

đạo của Ủy ban nhân dân thành phố về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới 

sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 và là Cơ quan Thường trực về phát triển 

khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số c  trách nhiệm: 

a) Quán triệt, phổ biến, hướng dẫn Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển 

đổi số cho các cơ quan, địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. 

b) Tổ chức thành  ập Hội đồng, Tổ giúp việc để thực hiện công tác đánh 

giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm.  

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương c   iên quan tổ chức việc 

đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các cơ quan, địa phương trong năm đánh 

giá.  

d) Theo dõi, kiểm tra việc triển khai, tổ chức thực hiện Bộ chỉ số này. 

e) Báo cáo và trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt kết quả đánh 

giá, xếp hạng chuyển đổi số hằng năm; tổ chức hướng dẫn các cơ quan, địa 

phương khắc phục các tồn tại, hạn chế trong triển khai chuyển đổi số; cập nhật 

Bộ chỉ số cho phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tế, tham mưu trình Ủy ban 

nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành trước ngày 30 tháng 10 hàng năm. 

2. Sở Tài chính c  trách nhiệm cân đối và bố trí kinh phí để tổ chức các 

hoạt động đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số vào dự toán kinh phí hoạt động về 

chuyển đổi số của cơ quan thường trực về phát triển khoa học, công nghệ, đổi 

mới sáng tạo, chuyển đổi số thuộc nguồn sự nghiệp CNTT hằng năm của thành 

phố. 

3. Sở Nội vụ, Thanh tra thành phố, Công an thành phố và các cơ quan, 

đơn vị  iên quan c  trách nhiệm phối hợp cung cấp thông tin do ngành mình, 

đơn vị quản    liên quan đến các chỉ tiêu thuộc Bộ chỉ số cho Sở Khoa học và 

Công nghệ để thực hiện công tác đánh giá Bộ chỉ số. 

Đi u 9. Triển khai thực hiện 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu c  vướng mắc, phát sinh, thủ 

trưởng các cơ quan, địa phương và cá nhân c   iên quan kịp thời phản ánh về Sở 

Khoa học và Công nghệ để tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng 

xem xét sửa đổi, bổ sung Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của thành 

phố Đà Nẵng cho phù hợp./. 
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Phụ lục I 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Áp dụng cho sở, ban, ngành) 

(Kèm theo Qu ết định số …. /Q -UBND  n     … thán  … năm ...... của Chủ tịch UBND th nh phố    N n ) 

HƢỚNG DẪN CHUNG      

 1. Các thông tin, văn bản dùng để xác minh cho số  iệu (c  hướng dẫn cung cấp cụ thể tại mỗi tiêu chí) phải được chuẩn bị trước và 

cung cấp đính kèm theo báo cáo cho Hội đồng đánh giá. Đối với các số  iệu mà cơ quan không chuẩn bị và không cung cấp bằng 

chứng xác minh thì xem như không được tính điểm. Hội đồng đánh giá không xem xét đối với mọi trường hợp bổ sung sau. 

2. Mỗi phần mềm ứng dụng, hội nghị, hội thảo chỉ được tính điểm 01  ần duy nhất trong toàn bộ Bộ chỉ số (tức  à đã tính điểm ở Mục 

này rồi thì không được tính điểm ở Mục khác). 

3. Đối với những tiêu chí hỏi về tỷ  ệ: Điền tỷ  ệ trong khoảng t  0% đến 100% vào cột số  iệu, tại cột Giải thích chứng minh số  iệu 

ghi rõ cách tính tỷ  ệ (số  ượng đạt được/Tổng số) và điểm số của các tiêu chí hỏi về tỷ  ệ được tính như sau:  

Điểm = Tỷ  ệ đạt được * Mức điểm tối đa của tiêu chí. 

 4. Thời kỳ báo cáo cung cấp số  iệu: T  01/01 của năm đánh giá đến 31/12 năm đánh giá (Ví dụ: năm đánh giá  à năm 2025 thì thời 

kỳ báo cáo cung cấp số  iệu  à t  01/01/2025 đến 31/12/2025)  

5. Nhóm các đơn vị trực thuộc UBND thành phố không có bộ thủ tục hành chính thực hiện đánh giá theo Phụ lục I này và tính 

điểm đặc thù đối với các tiêu chí liên quan đến thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến.  

CHI TIẾT BỘ CHỈ SỐ 
  

   

 

STT Chỉ số Cách tính điểm 
Điểm tối 

đa 

Số liệu 

kê khai 

Giải trình/Tài 

liệu kiểm 

chứng 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

  THÔNG TIN CHUNG             

1 Tên cơ quan             

2 
Địa chỉ trang thông tin điện 

tử 
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2 

 

 

3 

Số  ượng đơn vị thuộc/trực 

thuộc (không kể trường học, 

bệnh viện) 

            

4 Số  ượng công chức             

5 Số  ượng viên chức             

6 

Số  ượng máy chủ  

(bao gồm máy chủ vật   , 

máy chủ ảo) 

            

7 

Số  ượng máy trạm (bao 

gồm máy tính để bàn, máy 

tính xách tay) 

            

8 Số  ượng hệ thống thông tin             

9 Số  ượng thủ tục hành chính             

I NHẬN THỨC SỐ   9         

1 

Người đứng đầu cơ quan chủ 

trì các cuộc họp chuyên đề 

về chuyển đổi số 

- Không tổ chức các cuộc họp 

chuyên đề về chuyển đổi số: 0 

điểm 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên đề 

về chuyển đổi số c   ãnh đạo chủ 

trì nhưng không phải người đứng 

đầu: Điểm = 0,5 điểm * số cuộc 

họp nhưng không quá điểm tối 

đa 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên đề 

về chuyển đổi số do người đứng 

đầu chủ trì ( mỗi cuộc tính: 01 

điểm)  

Khôn  tính cuộc họp thườn  

xu ên như họp  iao ban cơ 

quan ... có lồn   hép nội dun  

2   

Cung cấp các 

văn bản, tài  iệu 

 iên quan (như 

giấy mời, emai  

mời họp, thông 

báo kết  uận,...) 
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3 

 

 

chu ển đổi số. Có thể được tổ 

chức chun  nội dun  với  ề án 

06  CCHC  lồn   hép chun  hội 

n hị sơ kết  tổn  kết. 

2 

Trang thông tin điện tử của 

cơ quan c  chuyên mục 

tuyên truyền về chuyển đổi 

số  

-Trang TTĐT c  chuyên mục về 

chuyển đổi số và:  

+ Đã đăng tải tối thiểu 10 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm. Điểm 

= 0,5 điểm 

+ Đã đăng tải tối thiểu 20 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm.  Điểm 

= 1 điểm 

-  Đã đăng tải tối thiểu 30 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm.  Điểm 

= 1,5 điểm 

- Đã đăng tải tối thiểu 40 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm. Điểm 

= 2 điểm.  

2   

Cung cấp 

đường  ink và 

số  ượng tin bài 

đã đăng tải 

    

3 

Tổ chức hội nghị, hội thảo, 

tọa đàm, cuộc thi tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức 

về chuyển đổi số, giới thiệu 

các mô hình, ứng dụng công 

nghệ số cho CBCCVC và 

người dân, doanh nghiệp 

Điểm = 0,5 * số cuộc họp nhưng 

không quá điểm tối đa 
2   

Cung cấp các 

văn bản, tài  iệu 

 iên quan (như 

kế hoạch tổ 

chức, giấy mời, 

hình ảnh, tin 

bài đăng trên 

trang thông tin 

điện tử hoặc 
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Cổng 1022,...) 

4 

C  văn bản chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác triển khai 

chuyển đổi số trong 

CBCCVC tại cơ quan, đơn 

vị/ đến các đơn vị, đối tượng 

quản    của cơ quan, đơn vị  

C  ít nhất 01 văn bản chỉ đạo:0,5 

điểm. 

C  t  02 văn bản chỉ đạo trở  ên: 

01 điểm 

1         

5 

Mức độ hài  òng của người 

dân, doanh nghiệp khi sử 

dụng dịch vụ công do cơ 

quan, đơn vị cung cấp 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp 100%: 

02 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp t  90-

100%: 01 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp dưới 

90%: 0 điểm 

2         

II THỂ CHẾ SỐ    11         

2 
Kế hoạch chuyển đổi số 

hằng năm 

- Đã ban hành kế hoạch của năm 

đánh giá (ban hành trong thời 

gian 30 kể t  khi Kế hoạch 

chuyển đổi số thành phố ban 

hành): 1 điểm- Đã ban hành kế 

hoạch của năm đánh giá (ban 

hành sau thời gian 30 ngày kể t  

khi Kế hoạch chuyển đổi số 

thành phố được ban hành): 0,5 

điểm- Chưa ban hành: 0 điểm 

1   

Cung cấp kế 

hoạch đã ban 

hành 
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2 

Tổ chức đánh giá kết quả 

thực hiện Kế hoạch chuyển 

đổi số của cơ quan, đơn vị 

- C  tổ chức kiểm tra, đánh giá, 

báo cáo kết quả : 1 điểm; Không 

thực hiện: 0 điểm. 

2. Kết quả đánh giá :  

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  90% trở  ên: 01 điểm 

 -Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  75% đến dưới 90%: 0,75 điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  50% đến dưới 75%:0,5 điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

dưới 50%: 0 điểm  

Nếu không ban hành Kế hoạch 

thì tính 0 điểm. Trong báo cáo 

phải c  số  iệu cụ thể số  ượng 

nhiệm vụ; nếu không c  số  iệu 

thì không tính điểm 

2   

Cung cấp văn 

bản, báo cáo, 

tài  iệu chứng 

minh kết quả, 

sản phẩm hoàn 

thành 

    

3 

Kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ  chuyển đổi 

số của thành phố   

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ chuyển đổi số hằng 

năm của thành phố giao cho cơ 

quan, đơn vị 

- Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, c  sản phẩm, kết quả 

đầu ra: 02 điểm 

- Hoàn thành mức độ t  75% đến 

dưới 100% các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ: 1,5 điểm 

- Hoàn thành mức độ t  50% đến 

dưới 75% các chỉ tiêu, nhiệm vụ: 

1 điểm 

- Chưa hoàn thành hoặc mức độ 

2   

Cung cấp văn 

bản, báo cáo, 

tài  iệu chứng 

minh kết quả, 

sản phẩm hoàn 

thành 
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hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ dưới 50%: 0 điểm   

4 

Ban hành chính sách hỗ trợ, 

khuyến khích chuyển đổi số 

như: chính sách hỗ trợ chi 

phí dịch vụ bưu chính công 

ích; chính sách hỗ trợ chi phí 

thanh toán trực tuyến; chính 

sách giảm thời gian xử    hồ 

sơ trực tuyến;... 

- Mỗi chính sách ban hành được 

tính 0,5 điểm;  

- Chính sách đã được áp dụng 

trong thực tế và c  số  iệu chứng 

minh cụ thể: 1 điểm.  

Tối đa không quá 02 điểm 

2   

Cung cấp văn 

bản, tài  iệu 

chứng minh 

ban hành chính 

sách và số  iệu 

áp dụng thực tế 

    

5 

Tỷ  ệ văn bản g p   xây 

dựng văn bản QPPL, văn 

bản trọng tâm, trọng điểm về 

phục vụ công tác đẩy mạnh 

chuyển đổi số thành phố 

- Trường hợp thống nhất với dự 

thảo, cơ quan không c  gửi văn 

bản nhưng c  gửi thống nhất qua 

email vẫn được tính.  

- Trường hợp gửi văn bản hoặc 

emai  trễ hạn so với yêu cầu thì 

không tính 

1   

Số  iệu do Sở 

KH&CN tổng 

hợp, đánh giá 

(trường hợp 

khác thì đơn vị 

c  giải trình) 

    

6 

Tỷ  ệ báo cáo định kỳ cơ 

quan đã thực hiện/Tổng số 

báo cáo định kỳ theo quy 

định của UBND thành phố 

Các báo cáo định kỳ: Báo cáo 

kết quả chuyển đổi số; Báo cáo 

Phong trào "Bình dân học vụ số" 

gắn với "Học tập số";  trong năm 

đánh giá 

- Điểm = số  ượng báo cáo đã 

thực hiện/ tổng số báo cáo định 

kỳ  

- Văn bản gửi báo cáo trễ hạn so 

với yêu cầu xem như không gửi 

báo cáo 

1   

Số  iệu do Sở 

KH&CN tổng 

hợp, đánh giá 

(trường hợp 

khác thì đơn vị 

c  giải trình) 
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7 
Tỷ  ệ chi ngân sách của cơ 

quan cho chuyển đổi số  

-Tỷ  ệ chi cho chuyển đổi số đạt 

tối thiểu 1% tổng chi ngân sách 

nhà nước hàng năm; Đạt: 2 

điểm; Không đạt: 0 điểm. 

- Nội dung chi cho chuyển đổi số 

của cơ quan, đơn vị  bao gồm:  

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa, 

bảo hành thiết bị (máy tính, máy 

quét, mạng LAN…); cho đường 

truyền Internet, phí  ưu k  phần 

mềm (hosting)…) 

+ Kinh phí cho ứng dụng công 

nghệ số (Kinh phí dành cho mua 

sắm phần mềm, phát triển, nâng 

cấp, triển khai phần mềm ứng 

dụng,vận hành, bảo trì hệ 

thống,...) 

+ Kinh phí cho tuyên truyền, tập 

huấn, đào tạo về chuyển đổi số  

2   

Cung cấp h a 

đơn, chứng t  

liên quan 

    

III HẠ TẦNG SỐ    5         

1 

Số  ượng máy trạm (máy 

tính để bàn/xách tay) c  đầu 

tư hệ điều hành c  bản 

quyền hoặc nguồn mở/Tổng 

số máy tính của cơ quan 

- Chỉ chọn 1 hệ điều hành và tính 

1  ần đối với các máy tính c  sử 

dụng nhiều hệ điều hành) 

- Cơ quan phải cung cấp danh 

sách những máy tính được trang 

bị bản quyền hệ điều hành, đơn 

vị kiểm tra thực hiện đánh giá 

mẫu, nếu c  ít nhất 01 máy trong 

danh sách không đáp ứng thì 

đánh giá 0 điểm 

2   
Cung cấp danh 

sách máy tính 
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2 

Máy trạm (máy tính để 

bàn/xách tay) c  sử dụng 

phần mềm phòng chống mã 

độc tập trung/Tổng số máy 

tính 

- Đạt 100% thì được 1 điểm, 

dưới 100% thì 0 điểm- Đối với 

các máy tính c  cấu hình quá 

thấp không thể cài đặt phần mềm 

phòng chống mã độc tập trung 

thì không tính điểm. Tuy nhiên 

Cơ quan phải cung cấp danh 

sách các máy tính c  cấu hình 

thấp cho đoàn kiểm tra; trường 

hợp không cung cấp hoặc c  

cung cấp nhưng đoàn kiểm tra 

tiến hành kiểm tra mẫu và xác 

nhận cấu hình đảm bảo thì đánh 

giá 0 điểm 

1   

Cung cấp danh 

sách máy tính. 

(Phối hợp với 

Công an thành 

phố để cung 

cấp số  iệu) 

    

3 

Bố trí máy tính cho bộ phận 

một cửa đảm bảo yêu cầu về 

năng  ực, cấu hình và an 

toàn thông tin 

Kiểm tra tất cả máy tính tại bộ 

phận một cửa đảm bảo năng  ực, 

cấu hình và an toàn thông tin kết 

nối với CSDL quốc gia về dân 

cư theo hướng dẫn của Sở 

KH&CN (máy tính cài đặt hệ 

điều hành c  bản quyền, cài đặt 

phần mềm phòng chống mã độc 

tập trung, đặt mật khẩu c  độ 

phức tạp cao,...): 

- 100% máy tính đạt yêu cầu: đạt 

điểm tối đa 

- Dưới 100%: 0 điểm  

- Đối với các sở, ban, ngành 

không c  bộ TTHC thì được tính 

điểm đặc thù 

2   

- Máy tính đảm 

bảo cấu hình 

theo hướng dẫn 

của Sở Khoa 

học và Công 

nghệ 

    

IV 
ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ SỐ 
  50         
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1 
Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC 

Hồ sơ được sử dụn  để đánh  iá 

bao  ồm hồ sơ tại s   n  nh v  

đơn vị trực thuộc (nếu có). 

Trườn  hợp cơ quan khôn  cun  

cấp TTHC thì khôn  tính tiêu chí 

n   tron  than  điểm v  thực 

hiện qu  đổi về than  điểm 100 

13         

1.1 

Tiếp nhận 100% hồ sơ trên 

hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

1.2 
Tỷ  ệ hồ sơ được xử    sớm, 

đúng hạn 

- Tỷ  ệ hồ sơ xử    trước hạn, 

đúng hạn = (Số hồ sơ đã xử    

sớm và đúng hạn + Số hồ sơ 

đang xử    trong hạn)/Tổng số 

hồ sơ tiếp nhận. 

- Số  iệu được xuất trên hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC, chỉ 

xem xét các trường hợp hồ sơ trễ 

hạn do  ỗi, sự cố mạng, hệ thống; 

không xem xét các hồ sơ trễ hạn 

do  ỗi chủ quan của đơn vị được 

đánh giá. 

- Đối với các thủ tục do bộ, 

ngành triển khai, trong trường 

hợp c  quy định riêng về tỉ  ệ trễ 

hạn thì được giảm tr  khỏi tỉ  ệ 

chung khi cung cấp được quy 

định  iên quan 

- Đạt 100%: 2 điểm; 

- Đạt t  95%-dưới 100%:1 điểm; 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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- Đạt dưới 95%: 0 điểm 

1.3 

Số  ượng hồ sơ được  uân 

chuyển, xử    toàn trình trên 

phần mềm, c  đính kèm dự 

thảo, được Lãnh đạo cơ quan 

k  số, và kết nối với phần 

mềm QLVBĐH để ban hành 

văn bản kết quả giải quyết 

hồ sơ (ngoại tr  các hồ sơ 

xác nhận vào đơn hoặc kết 

quả giải quyết không  ấy số 

t  hệ thống quản    văn bản 

điều hành). 

Lấy mẫu ít nhất 30 hồ sơ; đếm 

số hồ sơ không được  uân 

chuyển xử    toàn trình: 

- C  0 hồ sơ: 1 điểm 

- C  t  1 đến dưới 5 hồ sơ: 0,5 

điểm 

- C  t  5 hồ sơ trở  ên: 0 điểm;  

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

1.4 

Tỷ  ệ hồ sơ TTHC số h a 

thành phần hồ sơ đầu vào 

theo quy định 

- 100%: 02 điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 1,5 

điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 1 điểm 

- T  25% đến dưới 50%: 0,5 

điểm 

- Dưới 25%: 0 điểm 

Không tính các thành phần hồ sơ 

không bắt buộc số h a theo quy 

định 

- Trường hợp thủ tục hành chính 

thực hiện trên Phần mềm của Bộ 

ngành và Phần mềm thành phố 

chưa hỗ trợ chức năng số h a 

thành phần hồ sơ thì không tính 

điểm số  ượng hồ sơ này (Cơ 

quan phải cung cấp danh mục số 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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 ượng hồ sơ) 

1.5 

Tỷ  ệ kết quả giải quyết 

TTHC trong năm đánh giá 

được số h a theo quy định 

- Tính Số  ượng kết quả giải 

quyết TTHC đã c  trong Kho kết 

quả /tổng số kết quả giải quyết 

TTHC 

- Đạt 100%: chấm tối đa điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 0,75 

điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 0,5 

điểm 

- Dưới 50%: 0 điểm 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh  

    

1.6 

Tỷ  ệ kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu  ực được số 

hóa 

- Tính Số  ượng kết quả TTHC 

đã số h a /Số kết quả TTHC còn 

hiệu  ực theo Kế hoạch số h a 

của cơ quan đã ban hành- Đạt t  

95% trở  ên: chấm tối đa điểm- 

T  75% đến dưới 95%: 1,5 

điểm- T  50% đến dưới 75%: 1 

điểm- T  30% đến dưới 50%: 

0,5 điểm- Dưới 30%: 0 điểm* 

Các cơ quan chưa ban hành Kế 

hoạch số h a TTHC thì không 

tính điểm* Không tính các kết 

quả xác nhận vào đơn 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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1.7 

Tỷ  ệ tái sử dụng dữ  iệu số 

và kết quả giải quyết TTHC 

số trong giải quyết TTHC 

- C  ban hành Bộ TTHC theo 

hướng tái sử dụng dữ  iệu số và 

kết quả TTHC trong Kho TTHC 

số trong cung cấp TTHC: 0,5 

điểm; 

-  C  phát sinh hồ sơ tái sử dụng 

kết quả TTHC trong Kho TTHC 

số trong cung cấp TTHC trong 

năm đánh giá: mỗi dữ  iệu số/kết 

quả TTHC số tái sử dụng được 

tính 0,5 điểm; tối đa không quá 

1,5 điểm 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

1.8 

Đã triển khai sử dụng biên 

 ai điện tử cho phí,  ệ phí thủ 

tục hành chính trên hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

- Hoàn thành cấu hình và kết nối 

với hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC: 1 điểm 

- Không đạt: 0 điểm 

(Nếu cơ quan không c  TTHC 

c  phí,  ệ phí thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100) 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2 
Phần m m Quản lý văn 

bản và đi u hành 
  13         

2.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (tr  văn 

bản mật) được nhập trên 

Phần mềm QLVBĐH/Tổng 

số văn bản đến 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 

Không tính văn bản đến vào các 

ngày  ễ, tết 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2.2 

Tỷ  ệ văn bản đi (tr  văn bản 

mật) được nhập trên Phần 

mềm QLVBĐH/Tổng số văn 

bản đi 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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2.3 

Tỷ  ệ văn bản đến được Ban 

Giám đốc và Lãnh đạo Văn 

phòng của cơ quan trực tiếp 

bút phê và c    kiến khi 

chuyển xử    trên Phần mềm 

QLVBĐH hoặc  ãnh đạo cơ 

quan  ưu kết thúc và không 

bút phê/Tổng số văn bản đến 

Điểm = tỷ  ệ x điểm tối đa 1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2.4 

Tỷ  ệ văn bản đi c  đính kèm 

dự thảo trên phần mềm khi 

xử    để trình các cấp  ãnh 

đạo/Tổng số văn bản đi 

Không tính văn bản được chuyển 

t  hệ thống giải quyêt TTHC  

trên tổng số văn bản đi 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2.5 

Tỷ  ệ văn bản đến  iên thông 

được văn thư tiếp nhận đúng 

thời hạn trên phần 

mềm/Tổng số văn bản được 

gửi đến  iên thông (tính tại 

văn thư cơ quan) 

- C  ít nhất 80% văn bản được 

nhận trong vòng 04 giờ  àm việc, 

tổng cộng c  100% văn bản 

được nhận trong vòng 08 giờ 

 àm việc: 2 điểm. 

- C  t  70% đến dưới 80% văn 

bản được nhận trong vòng 04 giờ 

 àm việc, tổng cộng c  t  95% 

văn bản được nhận trong vòng 

08 giờ  àm việc: 1,5 điểm. 

- C  t  50% đến dưới 70% văn 

bản được nhận trong vòng 04 giờ 

 àm việc, tổng cộng c  t  95% 

văn bản được nhận trong vòng 

08 giờ  àm việc: 1 điểm. 

- Dưới 50% văn bản được nhận 

trong vòng 04 giờ  àm việc hoặc 

tổng cộng dưới 95% văn bản 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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được nhận trong vòng 08 giờ 

 àm việc: 0 điểm. 

2.6 
Văn bản đi gửi  iên thông 

trong thành phố 

Kiểm tra ít nhất 50 văn bản đi và 

đếm số  ượng văn bản đi không 

được gửi  iên thông đúng quy 

định (trong nơi nhận c  cơ quan 

sử dụng phần mềm QLVBĐH) 

- 0 văn bản: 1 điểm 

- T  1-5 văn bản: 0,75 điểm 

- T  6-10 văn bản: 0,5 điểm 

- Trên 10 văn bản: 0 điểm. 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2.7 

Văn bản đi gửi  iên thông tới 

các bộ, ngành, địa phương 

khác 

Kiểm tra ít nhất 50 văn bản 

không được gửi  iên thông đếm 

số  ượng văn bản đi không được 

gửi  iên thông đúng quy định 

(trong nơi nhận c  cơ quan c  

thể gửi theo Trục  iên thông văn 

bản quốc gia) 

- 0 văn bản: 1 điểm 

- T  1- 5 văn bản: 0,5 điểm 

- Trên 5 văn bản: 0 điểm. 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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2.8 

Tỷ  ệ đơn vị trực thuộc triển 

khai sử dụng hiệu quả Phần 

mềm QLVBĐH 

- Điểm = tỉ  ệ số đơn vị gửi  iên 

thông t  80% trở  ên tổng số văn 

bản đi + tỉ  ệ số đơn vị tiếp nhận 

văn bản  iên thông đúng hạn t  

80% trở  ên  +  tỉ  ệ đơn vị đính 

kèm dự thảo phần mềm khi trình 

phê duyệt t  80% trở  ên (không 

kể văn bản được chuyển tử phần 

mềm MCĐT)/3*điểm tối đa- 

Trường hợp không c  cơ quan 

trực thuộc thì không tính tiêu chí 

này trong thang điểm của đơn vị 

và thực hiện quy đổi về thang 

điểm 100)- Chỉ tính văn bản đi 

gửi  iên thông cho các cơ quan, 

đơn vị c  sử dụng Phần mềm 

QLVBĐH 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

2.9 

Chất  ượng  ập hồ sơ công 

việc điện tử trên phần mềm 

QLVBĐH 

Sử dụng kết quả đánh giá của Sở 

Nội vụ 
1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

3 

Ứng dụng chữ ký số văn 

bản điện tử (cả kết quả 

TTHC) 

Khôn  tính điểm đối với các văn 

bản khôn  tuân thủ ký số theo 

N hị định số 30/2020/N -CP 
6         

3.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (bản giấy) 

được quét  ên Phần mềm 

QLVBĐH c  chữ k  số của 

cơ quan 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản bất 

kỳ trong năm đánh giá (mỗi 

tháng  ấy t  4-5 văn bản) 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 
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3.2 

Tỷ  ệ văn bản đi sử dụng 

định dạng pdf chuẩn, được 

k  số  ãnh đạo cơ quan và k  

số cơ quan hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi 

(tr  các văn bản kết quả TTHC) 

trong năm đánh giá (mỗi tháng 

 ấy t  4-5 văn bản) 

- Đạt trên 98%: 2 điểm 

- Đạt trên 90%-98%: 1,5 điểm 

- Đạt trên 80%-90%: 1,0 điểm 

- Đạt trên 70%: 0,5 điểm 

- Đạt dưới 70% trở xuống: 0 

điểm 

2   

Cung cấp số 

liệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

3.3 

Tỷ  ệ kết quả TTHC  được 

k  số  ãnh đạo cơ quan và k  

số cơ quan hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 20 kết quả 

TTHC  trong năm đánh giá 

- Đạt trên 98%: 2 điểm 

- Đạt t  90%-98%: 1,5 điểm 

- Đạt t  80%-90%: 1,0 điểm 

- Đạt t  70%-80%: 0,5 điểm 

- Đạt dưới 70% trở xuống: 0 

điểm 

2   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

3.4 

Tỷ  ệ văn bản đi được k  số 

cơ quan cùng ngày với ngày 

phát hành văn bản hoặc 

trong ngày  àm việc tiếp theo 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản bất 

kỳ trong năm đánh giá (mỗi 

tháng  ấy t  4-5 văn bản) 

1   

Cung cấp số 

 iệu đạt được, 

tài  iệu chứng 

minh 

    

4 Ứng dụng Góp ý   2         

4.1 

Tỷ  ệ trả  ời đúng, sớm hạn   

kiến của các tổ chức, cá 

nhân trên Cổng g p   Đà 

Nẵng/ Tổng số   kiến gửi 

đến 

Trường hợp cơ quan không nhận 

được kiến nghị, phản ánh trong 

năm thì tính điểm đặc thù 

2   

Số  iệu do Sở 

KH&CN tổng 

hợp, đánh giá 

    

5 Trang thông tin điện tử   5         
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5.1 

Hệ thống văn bản quy phạm 

pháp  uật chuyên ngành và 

văn bản quản    hành chính 

có liên quan. 

 Đặt banner về hệ thống văn bản 

quy phạm pháp  uật và dẫn tới 

chuyên mục tư vấn Trung ương, 

Thành phố (đã cập nhật) về văn 

bản quy phạm pháp  uật.  

C  đặt banner đúng tiêu chí: 

0,25 điểm. C  đặt hoặc đặt 

nhưng không đúng tiêu chí: 0 

điểm 

0.25   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.2 

Đặt banner về "Thủ tục hành 

chính", "Dịch vụ công trực 

tuyến" và dẫn tới chuyên 

mục tương ứng của cơ quan 

tại Cổng Dịch vụ công quốc 

gia 

- C  đặt banner theo đúng tiêu 

chí: 0,25 điểm; 

- Không đặt banner hoặc c  đặt 

bannner nhưng không đáp ứng 

tiêu chí: 0 điểm  

0.5   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.3 

C  chuyên mục đăng thông 

tin đầy đủ về dự án, hạng 

mục đầu tư, đấu thầu, mua 

sắm công 

Được tính điểm khi đăng tải đầy 

đủ: Danh sách các dự án đang 

chuẩn bị đầu tư, các dự án đang 

triển khai, các dự án đã hoàn tất; 

Mỗi dự án cần c  các thông tin 

gồm: tên dự án, mục tiêu chính, 

 ĩnh vực chuyên môn,  oại dự án, 

thời gian thực hiện, kinh phí dự 

án,  oại hình tài trợ, nhà tài trợ, 

tình trạng dự án 

0.25   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.4 

C  mục về Thông tin báo chí 

đặt trên trang chủ và đăng tải 

các nội dung theo quy định 

Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin báo chí của thành phố; 

thông tin về người phát ngôn 

gồm: họ và tên, điện thoại, 

email; các thông cáo báo chí 

(nếu c ) 

0.25   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 
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5.5 
Đăng đầy đủ  ịch  àm việc 

của cơ quan 

Được tính điểm khi đăng trên 50 

tuần/năm 
0.5   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.6 

Đăng chiến  ược, quy hoạch, 

kế hoạch 5 năm phát triển 

ngành,  ĩnh vực, địa phương 

và báo cáo 6 tháng, báo cáo 

năm và kế hoạch, phương 

hướng trong năm đánh giá 

- C  đăng tải đầy đủ: 0,25 điểm 

- Không đăng tải đầy đủ: 0 điểm 
0.25   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.7 

Tỷ  ệ trả  ời các phản ánh 

của cơ quan báo chí và được 

Sở KH&CN, UBND thành 

phố đề nghị trả  ời 

Trường hợp cơ quan không nhận 

được phản ánh báo chí thì tính 

điểm đặc thù 

0.5   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.8 

C  chức năng hỗ trợ người 

khuyết tật (tăng cỡ chữ, đọc 

văn bản) 

- Tăng cỡ chữ : 0,25 điểm 

- Đọc văn bản: 0,25 điểm 

Chức năng không hoạt động thì 

không tính điểm 

0.5   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

5.9 

C  các tính năng về mạng xã 

hội (ví dụ: c  chức năng chia 

sẻ bài viết t  Cổng TTĐT 

đến mạng xã hội) 

- C  tính năng mạng xã hội: 0,25 

điểm 

- Không c  tính năng hoặc tính 

năng không hoạt động: 0 điểm 

0.25   

Cung cấp 

đường dẫn, 

hình ảnh chứng 

minh 

    

hie
nn

t1
-0

6/
11

/2
02

5 
14

:3
2:

30
-h

ien
nt

1-
hie

nn
t1

-h
ien

nt
1



19 

 

 

5.10 

Trang thông tin điện tử của 

cơ quan đã kết nối Hệ thống 

giám sát đo  ường mức độ 

cung cấp và sử dụng dịch vụ 

Chính phủ số (EMC) và đã 

được gắn nhãn tín nhiệm 

mạng của Bộ Sở KH&CN 

- Đã kết nối Hệ thống EMC: 0,5 

điểm- Đã được gắn nhãn tín 

nhiệm mạng: 0,5 điểm 

1   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

5.11 

C  tích hợp DaNang AI để 

hỗ trợ tư vấn, hỏi đáp các 

vấn đề  iên quan đến  chức 

năng nhiệm vụ, DVCTT trực 

tuyến,.. trên Trang TTĐT 

C  sử dụng Chat bot/AI để hỗ 

trợ tư vấn, hỏi đáp các vấn đề 

 iên quan đến  chức năng nhiệm 

vụ, DVCTT trực tuyến,.. trên 

Trang TTĐT 

C  tích hợp: 0,5 điểm 

Không tích hợp: 0 điểm 

0.5   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

5.12 
C  tích hợp với Cổng thông 

tin điện tử thành phố  

C  tích hợp: 0,5 điểm 

Không tích hợp: 0 điểm 
0.25   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

6 
Phần m m CSDL và Quản 

lý nhà nƣớc chuyên ngành 
  7         
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6.1 

Hiệu quả triển khai, sử dụng 

phần mềm CSDL và QLNN 

chuyên ngành 

- Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 90% phân hệ: 3 điểm 

- Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 70% phân hệ: 2 điểm 

- Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 50% phân hệ: 1 điểm 

Dữ liệu được tính l  phát sinh 

thườn  xu ên khi phát sinh tại 

02 thán   ần nhất  nếu vì lý do 

đặc thù chỉ phát sinh tại một số 

thời điểm tron  năm thì phải có 

phát sinh ít nhất 01 lần tron  

năm đánh  iá  khôn  tính dữ liệu 

kh i tạo ban đầu để sử dụn  

phần mềm. Khôn  tính các phân 

hệ danh mục dùn  chun  

5   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

6.2 

Đã tích hợp, khai thác các 

dịch vụ của thành phố trên 

Trục tích hợp thành phố 

LGSP 

Mỗi dịch vụ được tính 0,25 

điểm. Tổng điểm không quá 

điểm tối đa 

1   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

6.3 

Đã tích hợp, khai thác các 

dịch vụ của quốc gia trên 

Trục tích hợp quốc gia 

NDXP 

Mỗi dịch vụ được tính 0,25 

điểm. Tổng điểm không quá 

điểm tối đa. Trường hợp Bộ 

chưa chia sẻ thì tính điểm đặc 

thù 

1   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

7 

Các phần m m, ứng dụng 

chuyên ngành đã đầu tƣ 

xây dựng 

  4         

  

Hiệu quả sử dụng các phần 

mềm, ứng dụng chuyên 

ngành đã đầu tư xây dựng t  

nguồn vốn sự nghiệp CNTT 

Liệt kê các phần mềm, ứng dụng 

chuyên ngành được đầu tư xây 

dựng t  nguồn vốn sự nghiệp 

CNTT hoặc đầu tư phát triển 

4         
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hoặc đầu tư phát triển trong 05 năm gần nhất.  

Mỗi phần mềm, ứng dụng được 

đánh giá như sau:  

+ Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 90% phân hệ chức 

năng nghiệp vụ: 1 điểm 

+ Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 70% phân hệ chức 

năng nghiệp vụ: 0,5 điểm 

+ Phát sinh dữ  iệu thường xuyên 

tại ít nhất 50% phân hệ chức 

năng nghiệp vụ: 0,25 điểm 

+ Dưới 50% chức năng nghiệp 

vụ phát sinh dữ  iệu hoặc phần 

mềm không hoạt động tại thời 

điểm kiểm tra thì không tính 

điểm 

Tổng điểm không quá điểm tối 

đa 

Dữ liệu được tính l  phát sinh 

thườn  xu ên khi phát sinh tại 

02 thán   ần nhất  nếu vì lý do 

đặc thù chỉ phát sinh tại một số 

thời điểm tron  năm thì phải có 

phát sinh ít nhất 01 lần tron  

năm đánh  iá  khôn  tính dữ liệu 

kh i tạo ban đầu để sử dụn  

phần mềm. Khôn  tính các phân 

hệ danh mục dùn  chun  
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V 
DỊCH VỤ CÔNG TRỰC 

TUYẾN 

Trườn  hợp cơ quan khôn  cun  

cấp thủ tục h nh chính thì khôn  

tính tiêu chí này trong thang 

điểm của đơn vị v  thực hiện qu  

đổi về than  điểm 100. 

 ối với các tiêu chí khôn  mô tả 

 ì thêm thì được hiểu l  tính tại 

s  ban n  nh v  các đơn vị trực 

thuộc có cun  cấp thủ tục h nh 

chính (nếu có) 

15         

1 

Triển khai các giải pháp, 

biện pháp tuyên truyền dịch 

vụ công trực tuyến 

Mỗi giải pháp 0,5 điểm (tr  các 

hình thức hội nghị, hội thảo đã 

tính điểm ở trên). Tối đa không 

quá 01 điểm 

1   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 

    

2 

Tỷ  ệ TTHC đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình 

- 100% dịch vụ công đủ điều 

kiện đã triển khai trực tuyến toàn 

trình: Đạt điểm tối đa 

- T  50% đến dưới 100%: Tính 

điểm theo % tỷ  ệ* điểm tối đa 

- Dưới 50%: 0 điểm 

2   

Cung cấp danh 

sách DVCTT 

một phần, toàn 

trình 
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3 

Tỷ  ệ dịch vụ công trực 

tuyến c  phát sinh hồ sơ trực 

tuyến 

a= Tổng số DVCTT một phần c  

phát sinh hồ sơ (cả trực tuyến và 

không trực tuyến);b= Tổng số 

DVCTT toàn trình có phát sinh 

hồ sơ (cả trực tuyến và không 

trực tuyến);c= Tổng số DVCTT 

một phần c  phát sinh hồ sơ trực 

tuyến;d= Tổng số DVCTT toàn 

trình c  phát sinh hồ sơ trực 

tuyến;- Tỷ  ệ = (c+d)/(a+b)- 

Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đaKhông 

tính các TTHC không có phát 

sinh hồ sơ trực tiếp 

3   

Cung cấp hình 

ảnh, số  iệu 

chứng minh 

    

4 Tỷ  ệ hồ sơ xử    trực tuyến 

a = Tổng số hồ sơ TTHC trong 

năm của cơ quan; 

b = Tổng số hồ sơ trực tuyến 

một phần; 

c = Tổng số hồ sơ trực tuyến 

toàn trình; 

- Tỷ  ệ = (b+c)/a 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa  

Không tính các TTHC không có 

phát sinh hồ sơ trực tiếp 

4   

Cung cấp hình 

ảnh, số  iệu 

chứng minh 

    

5 

Tỷ  ệ TTHC c  phí,  ệ phí 

được tích hợp, đồng bộ trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

trên tổng số TTHC thuộc 

thẩm quyền giải quyết c  

phí,  ệ phí 

Nếu cơ quan không c  TTHC c  

phí,  ệ phí thì không tính tiêu chí 

này trong thang điểm của đơn vị 

và thực hiện quy đổi về thang 

điểm 100 

2   

Cung cấp hình 

ảnh, số  iệu 

chứng minh 

    

hie
nn

t1
-0

6/
11

/2
02

5 
14

:3
2:

30
-h

ien
nt

1-
hie

nn
t1

-h
ien

nt
1



24 

 

 

6 

Tỷ  ệ hồ sơ thanh toán phí  ệ 

phí, trực tuyến qua Cổng 

Dịch vụ công quốc gia trên 

tổng số hồ sơ DVCTT c  

phí,  ệ phí  

- Nếu cơ quan không c  TTHC 

c  phí,  ệ phí thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100 

- Không tính các TTHC có phí, 

 ệ phí không c  phát sinh hồ sơ 

2   

Cung cấp hình 

ảnh, số  iệu 

chứng minh 

    

7 

Triển khai chính thức tiếp 

nhận, trả kết quả TTHC qua 

dịch vụ bưu chính và/hoặc 

đại    dịch vụ công trực 

tuyến 

- C  phát sinh t  100 hồ sơ trở 

 ên: 1 điểm 

- C  phát sinh t  50-dưới 100 hồ 

sơ: 0,75 điểm 

- C  phát sinh dưới 50 hồ sơ: 0,5 

điểm 

- Chưa triển khai hoặc không 

phát sinh hồ sơ: 0 điểm 

Trong trường hợp không phát 

sinh hồ sơ TTHC cho người dân, 

doanh nghiệp hoặc áp dụng chỉ 

trả kết quả trực tuyến hoàn toàn 

thì không tính điểm tiêu chí này 

và quy về thang điểm 100 

1   

Cung cấp hình 

ảnh, số  iệu 

chứng minh, tài 

 iệu chứng 

minh (hợp 

đồng, chứng t , 

danh sách hồ sơ 

phát sinh,...) 

    

VI NHÂN LỰC SỐ   10         

1 

Công chức chuyên trách 

CNTT c  trình độ đại học 

CNTT trở  ên 

- C  trình độ đại học CNTT trở 

 ên: 1 điểm 

- C  trình độ cao đẳng CNTT: 

0,5 điểm 

- Chưa bố trí công chức chuyên 

trách hoặc công chức chuyên 

trách không đạt trình độ cao 

1   

Cung cấp quyết 

định phân công 

chuyên trách, 

văn bằng chứng 

chỉ 
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đẳng, đại học trở  ên: 0 điểm 

2 

Công chức chuyên trách 

CNTT tham gia đầy đủ các 

đợt đào tạo, tập huấn nghiệp 

vụ về CNTT, chuyển đổi số 

do cơ quan chuyên trách của 

Thành phố tổ chức 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm tối 

đa 
2   

Số  iệu do Sở 

KH&CN tổng 

hợp, đánh giá 

    

3 

Tỷ  ệ CCVCNLĐ được bồi 

dưỡng, tập huấn về chuyển 

đổi số 

- Số  ượng CCVCNLĐ tham gia 

bồi dưỡng, tập huấn chuyển đổi 

số/Số  ượng CCVCNLĐ của đơn 

vị 

- Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 

2   

Cung cấp kế 

hoạch, giấy mời 

tổ chức chương 

trình; số  ượng 

tham dự, hình 

ảnh, tin bài 

đăng 

    

4 

Tỷ  ệ CCVCNLĐ tham gia 

các kh a học trực tuyến 

chuyển đổi số trên Nền tảng 

học kỹ năng trực tuyến mở 

đại trà 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm tối 

đa 
3   

Số  iệu do Sở 

KH&CN tổng 

hợp, đánh giá 

    

5 

Số  ượng doanh nghiệp, đơn 

vị thuộc ngành,  ĩnh vực 

tham dự các đợt tập huấn, 

hội nghị, hội thảo chuyển 

đổi số do cơ quan tổ chức 

- C  t  100 doanh nghiệp, đơn vị 

tham gia: Đạt điểm tối đa 

- C  t  50 đến dưới 100 doanh 

nghiệp: 1,5 điểm 

- C  t  10-50 doanh nghiệp: 1 

điểm 

- C  dưới 10 doanh nghiệp: 0 

điểm 

Trường hợp cơ quan không có 

quản lý doanh nghiệp, tổ chức 

thì tính điểm đặc thù 

2   

Cung cấp kế 

hoạch, giấy mời 

tổ chức chương 

trình; số  ượng 

tham dự, hình 

ảnh, tin bài 

đăng 

    

VII ĐIỂM THƢỞNG VÀ             
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ĐIỂM TRỪ 

1 Điểm thƣởng               

1.1 

CCVCNLĐ c  sáng kiến về 

CNTT đã được Hội đồng thi 

đua khen thưởng của đơn vị 

công nhận và đã áp dụng 

thực tế 

Mỗi sáng kiến được tính 0,5 

điểm. Tối đa không quá 1 điểm 
1   

Cung cấp 

Quyết định 

công nhận sáng 

kiến 

    

1.2 

Cơ quan c  chủ trì thực hiện 

các đề tài khoa học hoặc 

sáng kiến cấp thành phố  iên 

quan đến ứng dụng CNTT 

được cấp thẩm quyền ra 

quyết định công nhận trong 

năm đánh giá  

Mỗi đề tài, sáng kiến được tính 

01 điểm. Tối đa 02 điểm 
2   

Cung cấp các 

quyết định công 

nhận 

    

1.3 

Cơ quan hoặc CCVCNLĐ 

thuộc cơ quan đạt được 

những giải thưởng về CNTT 

cấp Thành phố trở  ên trong 

năm đánh giá. 

Mỗi giải thưởng đạt 01 điểm. 

Tối đa 02 điểm. Không tính bằng 

khen của UBND thành phố về 

xếp hạng ứng dụng 

CNTT/chuyển đổi số trong năm 

trước đ  

2   

Cung cấp các 

quyết định công 

nhận, bằng 

khen 

    

1.4 

Cơ quan c  triển khai ứng 

dụng các công nghệ số mới 

(dữ  iệu  ớn, trí tuệ nhân tạo, 

chuỗi khối,...) trong hoạt 

động nghiệp vụ, chỉ đạo điều 

hành 

Mỗi ứng dụng công nghệ 0,5 

điểm, tối đa không quá 02 điểm. 

Trường hợp 01 ứng dụng c  tích 

hợp nhiều công nghệ thì chi tính 

điểm 01  ần. Chỉ tính điểm cho 

ứng dụng trong năm đánh giá. 

Các ứng dụng đã kê khai trong 

các năm trước không được tính 

điểm 

2   

Cung cấp hình 

ảnh, tài  iệu 

chứng minh 
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1.5 

Cơ quan c  triển khai mô 

hình chuyển đổi số tiêu biểu, 

c  tác động, tính  an tỏa, 

hiệu quả cao 

Mỗi mô hình được tính 01 điểm, 

tối đa không quá 02 điểm. Chỉ 

tính điểm đối với mô hình đề 

xuất mới trong năm đánh giá; 

không tính điểm các mô hình đã 

kê khai trong các năm trước 

Không tính điểm đối với các 

nhiệm vụ, biện pháp mang tính 

chất phổ biến, thường xuyên 

(như hội thi, tờ rơi, video,...) 

hoặc mô hình do thành phố chỉ 

đạo triển khai chung (như mô 

hình Tổ công nghệ số cộng 

đồng,...) 

2   

Cung cấp báo 

cáo số  iệu cụ 

thể về mô hình 

triển khai. 

Trường hợp cơ 

quan không có 

cung cấp báo 

cáo với các số 

 iệu cụ thể thì 

không tính 

điểm. 

    

2 Điểm trừ             

2.1 

Không c  đề xuất chương 

trình, dự án ứng dụng CNTT 

hàng năm  

  1         

2.2 

Được bố trí kinh phí trong 

Đề án thành phố thông minh, 

Đề án Chuyển đổi số nhưng 

không thực hiện hoặc thực 

hiện chậm tiến độ, hủy dự án 

Mỗi dự án tr  2 điểm 4         
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2.3 

Trang thông tin điện tử 

thuộc diện Trang thông tin 

điện tử tổng hợp:  không 

chưa c  giấy phép hoạt động 

hoặc giấy phép hết hạn; 

Đăng các thông tin không 

đúng, vi phạm theo quy định 

của pháp  uật nhà nước hiện 

hành 

Mỗi nội dung không c  (bắt 

buộc), tr  0,5 điểm 
1         

2.4 

C  triển khai chương trình, 

dự án ứng dụng CNTT t  

nguồn ngân sách Nhà nước 

(ứng dụng c  gắn kết với Hệ 

thống thông tin CQĐT) 

nhưng không gửi Sở 

KH&CN tham gia   kiến 

phương án giải pháp kỹ 

thuật. 

  1         

2.5 

Vi phạm quy định của 

UBND thành phố Đà Nẵng 

về việc nghiêm cấm sử dụng 

hộp thư điện tử công cộng 

trong hoạt động công vụ của 

các cơ quan, cơ quan, địa 

phương trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

Ví dụ: công bố hộp thư điện 

tử công cộng sử dụng trong 

các văn bản hành chính, 

công bố trên website,… 

  1         
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2.6 

Không khắc phục kịp thời sự 

cố an toàn thông tin,  ỗ hổng 

bảo mật đối với máy tính, hệ 

thống thông tin của cơ quan 

khi c  thông báo, hướng dẫn 

của các cơ quan chuyên 

trách về ATTT 

- Không hoàn thành xử    theo 

thời hạn quy định: tr  1 điểm 

- Không c  văn bản hướng dẫn 

cho CBCCVC của cơ quan và 

không Cc cho Sở KH&CN: tr  

0,5 điểm 

- Không phản hồi kết quả xử    

bằng văn bản gửi Sở KH&CN 

tr  0,5 điểm 

2         

2.7 

Được UBND thành phố cấp 

kinh phí trong nguồn sự 

nghiệp CNTT nhưng: 

            

  

- Khôn  sử dụn  kinh phí  

không triển khai dự án v  

khôn  thôn  báo đề n hị hủ  

theo qu  định để chu ển 

chươn  trình  dự án: trừ 3 

điểm 

            

  

- Khôn  thực hiện qu  trình 

 ửi    KH&CN  óp ý  thẩm 

định dự án theo qu  định: 

trừ 2 điểm 

            

  

Khôn  báo cáo về    

KH&CN việckhôn   triển 

khai dự án/thực hiện chậm 

tron  năm/ hủ  kinh phí: trừ 

1 điểm 
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2.8 

Đăng k  chương trình, dự án 

ứng dụng và phát triển 

CNTT cho năm tiếp theo 

chậm so với thời hạn quy 

định 

  1         

2.9 

Quản   , sử dụng chữ k  số 

không đúng quy định (giao 

chữ k  số cho cá nhân khác 

sử dụng, không quản    theo 

chế độ Mật,...). Kiểm tra 

thực tế  ãnh đạo được cấp 

chữ k  số nhưng không trực 

tiếp k : tr  1 điểm mỗi  ãnh 

đạo cấp trưởng, ph ) 

Theo số LĐ CQ 1 
 

      

2.10 

C  cán bộ chuyển công tác, 

nghỉ hưu, thôi việc nhưng 

chậm bàn giao chữ k  số cho 

Sở KH&CN, thông báo hủy 

emai  công vụ (trễ t  1 tháng 

trở  ên kể t  ngày c  hiệu 

 ực chuyển công tác, nghỉ 

hưu, thôi việc) 

  1 
 

      

2.11 

Trễ hạn hoặc không cung 

cấp đầy đủ thông tin của 

Phiếu số  iệu đánh giá chỉ số 

ứng dụng CNTT năm  đánh 

giá.  

  1         

  TỔNG ĐIỂM   100         
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Phụ lục II 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Áp dụng cho cơ quan Trung ƣơng đóng trên địa bàn thành phố) 

(Kèm theo Qu ết định số …. /Q -UBND  n     … thán  … năm ...... của Chủ tịch UBND th nh phố    N n ) 

        

HƢỚNG DẪN CHUNG      

 1. Các thông tin, văn bản dùng để xác minh cho số  iệu (c  hướng dẫn cung cấp cụ thể tại mỗi tiêu chí) phải được chuẩn bị trước và cung 

cấp đính kèm theo báo cáo cho Hội đồng đánh giá. Đối với các số  iệu mà cơ quan không chuẩn bị và không cung cấp bằng chứng xác 

minh thì xem như không được tính điểm. Hội đồng đánh giá không xem xét đối với mọi trường hợp bổ sung sau. 

2. Mỗi phần mềm ứng dụng chỉ được tính điểm 01  ần duy nhất trong toàn bộ Bộ chỉ số (tức  à đã tính điểm ở Mục này rồi thì không được 

tính điểm ở Mục khác). 

3. Đối với những tiêu chí hỏi về tỷ  ệ: Điền tỷ  ệ trong khoảng t  0% đến 100% vào cột số  iệu, tại cột Giải thích chứng minh số  iệu ghi 

rõ cách tính tỷ  ệ (số  ượng đạt được/Tổng số) và điểm số của các tiêu chí hỏi về tỷ  ệ được tính như sau:  

Điểm = Tỷ  ệ đạt được * Mức điểm tối đa của tiêu chí. 

 4. Thời kỳ báo cáo cung cấp số  iệu: T  01/01 của năm đánh giá đến 31/12 năm đánh giá (Ví dụ: năm đánh giá  à năm 2025 thì thời kỳ 

báo cáo cung cấp số  iệu  à t  01/01/2025 đến 31/12/2025)  

 
       CHI TIẾT BỘ CHỈ SỐ 

  
   

 

STT Chỉ số Cách tính điểm 
Điểm tối 

đa 

Số liệu 

kê 

khai 

Giải trình/Tài liệu 

kiểm chứng 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

  THÔNG TIN CHUNG             

1 Tên cơ quan             

2 
Địa chỉ trang thông tin 

điện tử 
            

3 
Số  ượng đơn vị 

thuộc/trực thuộc (không 
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kể trường học, bệnh viện) 

4 Số  ượng công chức             

5 Số  ượng viên chức             

6 

Số  ượng máy chủ  

(bao gồm máy chủ vật   , 

máy chủ ảo) 

            

7 

Số  ượng máy trạm (bao 

gồm máy tính để bàn, 

máy tính xách tay) 

            

8 
Số  ượng hệ thống thông 

tin 
            

9 
Số  ượng thủ tục hành 

chính 
            

I NHẬN THỨC SỐ   9         

1 

Người đứng đầu cơ quan 

chủ trì các cuộc họp 

chuyên đề về chuyển đổi 

số 

- Không tổ chức các cuộc họp chuyên 

đề về chuyển đổi số: 0 điểm 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên đề về 

chuyển đổi số c   ãnh đạo chủ trì 

nhưng không phải người đứng đầu: 

Điểm = 0,5 điểm * số cuộc họp nhưng 

không quá điểm tối đa 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên đề về 

chuyển đổi số do người đứng đầu chủ 

trì ( mỗi cuộc tính: 01 điểm)  

Khôn  tính cuộc họp thườn  xu ên 

như họp  iao ban cơ quan ... có lồn  

 hép nội dun  chu ển đổi số. Có thể 

được tổ chức chun  nội dun  với  ề 

án 06  CCHC  lồn   hép chun  hội 

2   

Cung cấp các văn bản, 

tài  iệu  iên quan (như 

giấy mời, emai  mời 

họp, thông báo kết 

 uận,...) 
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n hị sơ kết  tổn  kết. 

2 

Trang thông tin điện tử 

của cơ quan c  chuyên 

mục tuyên truyền về 

chuyển đổi số  

-Trang TTĐT c  chuyên mục về 

chuyển đổi số và:  

+ Đã đăng tải tối thiểu 10 bài viết, tin 

bài tuyên truyền về chuyển đổi số 

trong năm. Điểm = 0,5 điểm 

+ Đã đăng tải tối thiểu 20 bài viết, tin 

bài tuyên truyền về chuyển đổi số 

trong năm.  Điểm = 1 điểm 

-  Đã đăng tải tối thiểu 30 bài viết, tin 

bài tuyên truyền về chuyển đổi số 

trong năm.  Điểm = 1,5 điểm 

- Đã đăng tải tối thiểu 40 bài viết, tin 

bài tuyên truyền về chuyển đổi số 

trong năm. Điểm = 2 điểm.  

2   

Cung cấp đường  ink và 

số  ượng tin bài đã 

đăng tải 
    

3 

Tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm, cuộc thi 

tuyên truyền, nâng cao 

nhận thức về chuyển đổi 

số, giới thiệu các mô hình, 

ứng dụng công nghệ số 

cho CBCCVC và người 

dân, doanh nghiệp 

Điểm = 0,5 * số cuộc họp nhưng 

không quá điểm tối đa 
2   

Cung cấp các văn bản, 

tài  iệu  iên quan (như 

kế hoạch tổ chức, giấy 

mời, hình ảnh, tin bài 

đăng trên trang thông 

tin điện tử hoặc Cổng 

1022,...) 

    

4 

C  văn bản chỉ đạo đẩy 

mạnh công tác triển khai 

chuyển đổi số trong 

CBCCVC tại cơ quan, 

đơn vị/ đến các đơn vị, 

đối tượng quản    của cơ 

quan, đơn vị  

C  ít nhất 01 văn bản chỉ đạo:0,5 

điểm. 

C  t  02 văn bản chỉ đạo trở  ên: 01 

điểm 

1         
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5 

Mức độ hài  òng của 

người dân, doanh nghiệp 

khi sử dụng dịch vụ công 

do cơ quan, đơn vị cung 

cấp 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, công dân, 

doanh nghiệp 100%: 02 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, công dân, 

doanh nghiệp t  90-100%: 01 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, công dân, 

doanh nghiệp dưới 90%: 0 điểm 

2         

II THỂ CHẾ SÔ   13         

1 

Kế hoạch ứng dụng 

CNTT, chuyển đổi số 

hàng năm (hoặc áp dụng 

của cơ quan ngành dọc 

Trung ương) 

- Đã ban hành (trước 30/4) : 2 điểm 

- Đã ban hành ( sau 30/4): 1 điểm 

- Chưa ban hành: 0 điểm 

1   
Cung cấp kế hoạch đã 

ban hành 
    

2 

Tổ chức đánh giá kết quả 

thực hiện Kế hoạch ứng 

dụng CNTT, chuyển đổi 

số của cơ quan 

- C  tổ chức kiểm tra, đánh giá, báo 

cáo kết quả : 1 điểm; Không thực 

hiện: 0 điểm. 

2. Kết quả đánh giá :  

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ t  

90% trở  ên: 01 điểm 

 -Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ t  

75% đến dưới 90%: 0,75 điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ t  

50% đến dưới 75%:0,5 điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ dưới 

50%: 0 điểm  

Nếu không ban hành Kế hoạch thì tính 

0 điểm. Trong báo cáo phải c  số  iệu 

cụ thể số  ượng nhiệm vụ; nếu không 

c  số  iệu thì không tính điểm 

2   

Cung cấp văn bản, báo 

cáo, tài  iệu chứng 

minh kết quả, sản phẩm 

hoàn thành 
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3 

Kết quả thực hiện các chỉ 

tiêu, nhiệm vụ giao tại Kế 

hoạch chuyển đổi số hàng 

năm của thành phố  

- Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, c  sản phẩm, kết quả đầu ra: 2 

điểm 

- Hoàn thành mức độ t  75% đến dưới 

100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ: 1,5 điểm 

- Hoàn thành mức độ t  50% đến dưới 

75% các chỉ tiêu, nhiệm vụ: 1 điểm 

- Chưa hoàn thành hoặc mức độ hoàn 

thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ dưới 

50%: 0 điểm   

2   

Cung cấp văn bản, báo 

cáo, tài  iệu chứng 

minh kết quả, sản phẩm 

hoàn thành 

    

4 

Ban hành chính sách hỗ 

trợ, khuyến khích chuyển 

đổi số như: chính sách hỗ 

trợ chi phí dịch vụ bưu 

chính công ích; chính 

sách hỗ trợ chi phí thanh 

toán trực tuyến; chính 

sách giảm thời gian xử    

hồ sơ trực tuyến;... 

- Mỗi chính sách ban hành được tính 

0,5 điểm;  

- Chính sách đã được áp dụng trong 

thực tế và c  số  iệu chứng minh cụ 

thể: 1 điểm.  

Tối đa không quá 02 điểm 

2   

Cung cấp văn bản, tài 

 iệu chứng minh ban 

hành chính sách và số 

 iệu áp dụng thực tế 

    

5 

Tỷ  ệ văn bản g p   của 

cơ quan trên tổng số văn 

bản đề nghị g p   về 

CNTT, chuyển đổi số 

- Trường hợp thống nhất với dự thảo, 

cơ quan không c  gửi văn bản nhưng 

c  gửi thống nhất qua emai  vẫn được 

tính.  

- Trường hợp gửi văn bản hoặc emai  

trễ hạn so với yêu cầu thì không tính 

1   
Cung cấp văn 

bản/emai  g p   
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6 

Tỷ  ệ báo cáo định kỳ cơ 

quan đã thực hiện/Tổng 

số báo cáo định kỳ theo 

quy định của UBND 

thành phố. 

- Báo cáo định kỳ bao gồm: báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển 

đổi số thành phố; báo cáo kết quả triển 

khai Phong trào" Bình dân học vụ số" 

- Điểm = số  ượng báo cáo đã thực 

hiện/ tổng số báo cáo định kỳ  

- Văn bản gửi báo cáo trễ hạn so với 

yêu cầu xem như không gửi báo cáo 

1   
Cung cấp văn bản báo 

cáo 
    

7 

Tỷ  ệ chi ngân sách của 

cơ quan cho chuyển đổi 

số  

-Tỷ  ệ chi cho chuyển đổi số đạt tối 

thiểu 1% tổng chi ngân sách nhà nước 

hàng năm; Đạt: 2 điểm; Không đạt: 0 

điểm. 

- Nội dung chi cho chuyển đổi số của 

cơ quan, đơn vị  bao gồm:  

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa, bảo 

hành thiết bị (máy tính, máy quét, 

mạng LAN…); cho đường truyền 

Internet, phí  ưu k  phần mềm 

(hosting)…) 

+ Kinh phí cho ứng dụng công nghệ 

số (Kinh phí dành cho mua sắm phần 

mềm, phát triển, nâng cấp, triển khai 

phần mềm ứng dụng,vận hành, bảo trì 

hệ thống,...) 

+ Kinh phí cho tuyên truyền, tập huấn, 

đào tạo về chuyển đổi số  

2   
Cung cấp h a đơn, 

chứng t   iên quan 
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8 

Xây dựng các chính sách 

ứng dụng CNTT, chuyển 

đổi số để hỗ trợ tổ chức, 

doanh nghịệp thúc đẩy 

phát triển kinh tế số 

01 chính sách ứng dụng CNTT, CĐS 

hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy 

phát triển kinh tế số: 01 điểm. 

2         

III HẠ TẦNG SỐ   5         

1 

Số  ượng máy trạm (máy 

tính để bàn/xách tay) c  

đầu tư hệ điều hành c  

bản quyền hoặc nguồn 

mở/Tổng số máy tính của 

cơ quan 

- Chỉ chọn 1 hệ điều hành và tính 1 

 ần đối với các máy tính c  sử dụng 

nhiều hệ điều hành) 

- Cơ quan phải cung cấp danh sách 

những máy tính được trang bị bản 

quyền hệ điều hành, đơn vị kiểm tra 

thực hiện đánh giá mẫu, nếu c  ít nhất 

01 máy trong danh sách không đáp 

ứng thì đánh giá 0 điểm 

2   
Cung cấp danh sách 

máy tính 
    

2 

Máy trạm (máy tính để 

bàn/xách tay) c  sử dụng 

phần mềm phòng chống 

mã độc tập trung/Tổng số 

máy tính 

- Đạt 100% thì được 1 điểm, dưới 

100% thì 0 điểm 

- Đối với các máy tính c  cấu hình 

quá thấp không thể cài đặt phần mềm 

phòng chống mã độc tập trung thì 

không tính điểm. Tuy nhiên Cơ quan 

phải cung cấp danh sách các máy tính 

c  cấu hình thấp cho đoàn kiểm tra; 

trường hợp không cung cấp hoặc c  

cung cấp nhưng đoàn kiểm tra tiến 

hành kiểm tra mẫu và xác nhận cấu 

hình đảm bảo thì đánh giá 0 điểm 

1   

Cung cấp danh sách 

máy tính. (Phối hợp với 

Công an thành phố để 

cung cấp số  iệu) 
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3 

Bố trí máy tính cho bộ 

phận một cửa đảm bảo 

yêu cầu về năng  ực, cấu 

hình và an toàn thông tin 

Kiểm tra tất cả máy tính tại bộ phận 

một cửa đảm bảo năng  ực, cấu hình 

và an toàn thông tin kết nối với CSDL 

quốc gia về dân cư theo hướng dẫn 

của Sở KH&CN (máy tính cài đặt hệ 

điều hành c  bản quyền, cài đặt phần 

mềm phòng chống mã độc tập trung, 

đặt mật khẩu c  độ phức tạp cao,...): 

- 100% máy tính đạt yêu cầu: đạt điểm 

tối đa 

- Dưới 100%: 0 điểm  

- Đối với các sở, ban, ngành không c  

bộ TTHC thì được tính điểm đặc thù 

2   

- Máy tính đảm bảo cấu 

hình theo hướng dẫn 

của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

    

IV 
ỨNG DỤNG CÔNG 

NGHỆ SỐ 
  45         

1 
Hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC 

Hồ sơ được sử dụn  để đánh  iá bao 

 ồm hồ sơ tại s   n  nh v  đơn vị trực 

thuộc (nếu có). Trườn  hợp cơ quan 

khôn  cun  cấp TTHC thì khôn  tính 

tiêu chí n   tron  than  điểm v  thực 

hiện qu  đổi về than  điểm 100 

14         

1.1 

Tiếp nhận 100% hồ sơ 

trên hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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1.2 
Tỷ  ệ hồ sơ được xử    

sớm, đúng hạn 

- Tỷ  ệ hồ sơ xử    trước hạn, đúng 

hạn = (Số hồ sơ đã xử    sớm và đúng 

hạn + Số hồ sơ đang xử    trong 

hạn)/Tổng số hồ sơ tiếp nhận. 

- Số  iệu được xuất trên Phần mềm 

một cửa điện tử, chỉ xem xét các 

trường hợp hồ sơ trễ hạn do  ỗi, sự cố 

mạng, hệ thống; không xem xét các hồ 

sơ trễ hạn do  ỗi chủ quan của đơn vị 

được đánh giá. 

- Đối với các thủ tục do bộ, ngành 

triển khai, trong trường hợp c  quy 

định riêng về tỉ  ệ trễ hạn thì được 

giảm tr  khỏi tỉ  ệ chung khi cung cấp 

được quy định  iên quan 

- Đạt 100%: 2 điểm; 

- Đạt t  95%-dưới 100%: 1 điểm; 

- Đạt dưới 95%: 0 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.3 

Số  ượng hồ sơ được  uân 

chuyển, xử    toàn trình 

trên phần mềm, c  đính 

kèm dự thảo, được Lãnh 

đạo cơ quan k  số, và kết 

nối với phần mềm 

QLVBĐH để ban hành 

văn bản kết quả giải quyết 

hồ sơ (ngoại tr  các hồ sơ 

xác nhận vào đơn hoặc 

kết quả giải quyết không 

 ấy số t  hệ thống quản    

văn bản điều hành). 

Lấy mẫu ít nhất 30 hồ sơ; đếm số hồ 

sơ không được  uân chuyển xử    toàn 

trình: 

- C  0 hồ sơ: 1 điểm 

- C  t  1 đến dưới 5 hồ sơ: 0,5 điểm 

- C  t  5 hồ sơ trở  ên: 0 điểm;  

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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1.4 

Tỷ  ệ hồ sơ TTHC số h a 

thành phần hồ sơ đầu vào 

theo quy định 

- 100%: 02 điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 1,5 điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 1 điểm 

- T  25% đến dưới 50%: 0,5 điểm 

- Dưới 25%: 0 điểm 

Không tính các thành phần hồ sơ 

không bắt buộc số h a theo quy định 

- Trường hợp thủ tục hành chính thực 

hiện trên Phần mềm của Bộ ngành và 

Phần mềm thành phố chưa hỗ trợ chức 

năng số h a thành phần hồ sơ thì 

không tính điểm số  ượng hồ sơ này 

(Cơ quan phải cung cấp danh mục số 

 ượng hồ sơ) 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.5 

Tỷ  ệ kết quả giải quyết 

TTHC trong năm đánh giá 

được số h a theo quy định 

- Tính Số  ượng kết quả giải quyết 

TTHC đã c  trong Kho kết quả /tổng 

số kết quả giải quyết TTHC 

- Đạt 100%: chấm tối đa điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 0,75 điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 0,5 điểm 

- Dưới 50%: 0 điểm 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh  
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1.6 

Tỷ  ệ kết quả giải quyết 

TTHC còn hiệu  ực được 

số h a 

- Tính Số  ượng kết quả TTHC đã số 

h a /Số kết quả TTHC còn hiệu  ực 

theo Kế hoạch số h a của cơ quan đã 

ban hành 

- Đạt t  95% trở  ên: chấm tối đa điểm 

- T  75% đến dưới 95%: 1,5 điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 1 điểm 

- T  30% đến dưới 50%: 0,5 điểm 

- Dưới 30%: 0 điểm 

* Các cơ quan chưa ban hành Kế 

hoạch số h a TTHC thì không tính 

điểm 

* Không tính các kết quả xác nhận 

vào đơn 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.7 

Tỷ  ệ tái sử dụng dữ  iệu 

số và kết quả giải quyết 

TTHC số trong giải quyết 

TTHC 

- C  ban hành Bộ TTHC theo hướng 

tái sử dụng dữ  iệu số và kết quả 

TTHC trong Kho TTHC số trong cung 

cấp TTHC: 0,5 điểm; 

-  C  phát sinh hồ sơ tái sử dụng kết 

quả TTHC trong Kho TTHC số trong 

cung cấp TTHC trong năm đánh giá: 

mỗi dữ  iệu số/kết quả TTHC số tái sử 

dụng được tính 0,5 điểm; tối đa không 

quá 1,5 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.8 

Đã triển khai sử dụng 

biên  ai điện tử cho phí,  ệ 

phí thủ tục hành chính 

trên hệ thống thông tin 

giải quyết TTHC 

- Hoàn thành cấu hình và kết nối với 

hệ thống thông tin giải quyết TTHC: 1 

điểm 

- Không đạt: 0 điểm 

(Nếu cơ quan không c  TTHC c  phí, 

 ệ phí thì không tính tiêu chí này trong 

thang điểm của đơn vị và thực hiện 

quy đổi về thang điểm 100) 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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2 
Phần m m Quản lý văn 

bản và đi u hành 
  12         

2.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (tr  văn 

bản mật) được nhập trên 

Phần mềm 

QLVBĐH/Tổng số văn 

bản đến 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 

Không tính văn bản đến vào các ngày 

 ễ, tết 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.2 

Tỷ  ệ văn bản đi (tr  văn 

bản mật) được nhập trên 

Phần mềm 

QLVBĐH/Tổng số văn 

bản đi 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.3 

Tỷ  ệ văn bản đến được 

Ban Giám đốc và Lãnh 

đạo Văn phòng của cơ 

quan trực tiếp bút phê và 

c    kiến khi chuyển xử 

   trên Phần mềm 

QLVBĐH hoặc  ãnh đạo 

cơ quan  ưu kết thúc và 

không bút phê/Tổng số 

văn bản đến 

  2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.4 

Tỷ  ệ văn bản đi c  đính 

kèm dự thảo trên phần 

mềm khi xử    để trình 

các cấp  ãnh đạo/Tổng số 

văn bản đi 

- T  50% văn bản đi c  đính kèm dự 

thảo: 3 điểm 

- T  30% đến dưới 50% văn bản đi c  

đính kèm dự thảo: 2 điểm 

- T  10% đến dưới 30% văn bản đi c  

đính kèm dự thảo: 1 điểm 

- Dưới 10%: 0 điểm 

3   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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2.5 

Văn bản đi gửi  iên thông 

tới các bộ, ngành, địa 

phương khác 

Kiểm tra ít nhất 50 văn bản không 

được gửi  iên thông đếm số  ượng văn 

bản đi không được gửi  iên thông 

đúng quy định (trong nơi nhận c  cơ 

quan c  thể gửi theo Trục  iên thông 

văn bản quốc gia) 

- 0 văn bản: 3 điểm 

- T  1-5 văn bản: 2 điểm 

- T  6-10 văn bản: 1 điểm 

- Trên 10 văn bản: 0 điểm. 

3   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.6 
Lập hồ sơ công việc điện 

tử  

- Phần mềm QLVBĐH không c  chức 

năng  ập hồ sơ công việc điện tử: 0 

điểm 

- Phần mềm c  chức năng nhưng chưa 

phát sinh hồ sơ: 1 điểm 

- Phần mềm c  chức năng và đã phát 

sinh hồ sơ: 2 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3 Ứng dụng chữ ký số 

Khôn  tính điểm đối với các văn bản 

khôn  tuân thủ ký số theo N hị định 

số 30/2020/N -CP 
11         

3.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (bản 

giấy)  ên Phần mềm 

QLVBĐH c  chữ k  số 

của cơ quan 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi trong 

năm đánh giá (mỗi tháng  ấy t  4-5 

văn bản) 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

  
Tỷ  ệ văn bản đi c  chữ 

k  số cơ quan 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi trong 

năm đánh giá (mỗi tháng  ấy t  4-5 

văn bản) 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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3.2 

Tỷ  ệ văn bản đi sử dụng 

định dạng pdf chuẩn, 

được k  số  ãnh đạo cơ 

quan và k  số cơ quan 

hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi (tr  các 

văn bản kết quả TTHC) trong năm 

đánh giá (mỗi tháng  ấy t  4-5 văn 

bản) 

3   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3.3 

Tỷ  ệ kết quả TTHC  

được k  số  ãnh đạo cơ 

quan và k  số cơ quan 

hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 20 kết quả TTHC  

trong năm đánh giá 

- Đạt trên 98%: 2 điểm 

- Đạt t  90%-98%: 1,5 điểm 

- Đạt t  80%-90%: 1,0 điểm 

- Đạt t  70%-80%: 0,5 điểm 

- Đạt dưới 70% trở xuống: 0 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3.4 

Tỷ  ệ văn bản đi được k  

số cơ quan cùng ngày với 

ngày phát hành văn bản 

hoặc trong ngày  àm việc 

tiếp theo 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi trong 

năm đánh giá 
2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

4 Trang thông tin điện tử   5         

4.1 

Hệ thống văn bản quy 

phạm pháp  uật chuyên 

ngành và văn bản quản    

hành chính có liên quan. 

 Đặt banner về hệ thống văn bản quy 

phạm pháp  uật và dẫn tới chuyên mục 

tư vấn Trung ương, Thành phố (đã cập 

nhật) về văn bản quy phạm pháp  uật.  

C  đặt banner đúng tiêu chí: 0,25 

điểm. C  đặt hoặc đặt nhưng không 

đúng tiêu chí: 0 điểm 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.2 

Đặt banner về "Thủ tục 

hành chính", "Dịch vụ 

công trực tuyến" và dẫn 

tới chuyên mục tương ứng 

của cơ quan tại Cổng 

- C  đặt banner theo đúng tiêu chí: 

0,25 điểm; 

- Không đặt banner hoặc c  đặt 

bannner nhưng không đáp ứng tiêu 

chí: 0 điểm  

0.5   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
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Dịch vụ công quốc gia 

4.3 

C  chuyên mục đăng 

thông tin đầy đủ về dự án, 

hạng mục đầu tư, đấu 

thầu, mua sắm công 

Được tính điểm khi đăng tải đầy đủ: 

Danh sách các dự án đang chuẩn bị 

đầu tư, các dự án đang triển khai, các 

dự án đã hoàn tất; Mỗi dự án cần c  

các thông tin gồm: tên dự án, mục tiêu 

chính,  ĩnh vực chuyên môn,  oại dự 

án, thời gian thực hiện, kinh phí dự 

án,  oại hình tài trợ, nhà tài trợ, tình 

trạng dự án 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.4 

C  mục về Thông tin báo 

chí đặt trên trang chủ và 

đăng tải các nội dung theo 

quy định 

Quy chế phát ngôn và cung cấp thông 

tin báo chí của thành phố; thông tin về 

người phát ngôn gồm: họ và tên, điện 

thoại, emai ; các thông cáo báo chí 

(nếu có) 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.5 
Đăng đầy đủ  ịch  àm việc 

của cơ quan 

Được tính điểm khi đăng trên 50 

tuần/năm 
0.5   

Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.6 

Đăng chiến  ược, quy 

hoạch, kế hoạch 5 năm 

phát triển ngành,  ĩnh vực, 

địa phương và báo cáo 6 

tháng, báo cáo năm và kế 

hoạch, phương hướng 

trong năm đánh giá 

- C  đăng tải đầy đủ: 0,25 điểm 

- Không đăng tải đầy đủ: 0 điểm 
0.25   

Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.7 

Tỷ  ệ trả  ời các phản ánh 

của cơ quan báo chí và 

được Sở KH&CN, UBND 

thành phố đề nghị trả  ời 

Trường hợp cơ quan không nhận được 

phản ánh báo chí thì tính điểm đặc thù 
0.5   

Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
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4.8 

C  chức năng hỗ trợ 

người khuyết tật (tăng cỡ 

chữ, đọc văn bản) 

- Tăng cỡ chữ : 0,25 điểm 

- Đọc văn bản: 0,25 điểm 

Chức năng không hoạt động thì không 

tính điểm 

0.5   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.9 

C  các tính năng về mạng 

xã hội (ví dụ: c  chức 

năng chia sẻ bài viết t  

Cổng TTĐT đến mạng xã 

hội) 

- Có tính năng mạng xã hội: 0,25 điểm 

- Không c  tính năng hoặc tính năng 

không hoạt động: 0 điểm 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

4.10 

Trang thông tin điện tử 

của cơ quan đã kết nối Hệ 

thống giám sát đo  ường 

mức độ cung cấp và sử 

dụng dịch vụ Chính phủ 

số (EMC) và đã được gắn 

nhãn tín nhiệm mạng của 

Bộ Sở KH&CN 

- Đã kết nối Hệ thống EMC: 0,5 điểm 

- Đã được gắn nhãn tín nhiệm mạng: 

0,5 điểm 

1   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

4.11 

C  tích hợp DaNang AI 

để hỗ trợ tư vấn, hỏi đáp 

các vấn đề  iên quan đến  

chức năng nhiệm vụ, 

DVCTT trực tuyến,.. trên 

Trang TTĐT 

C  sử dụng Chat bot/AI để hỗ trợ tư 

vấn, hỏi đáp các vấn đề  iên quan đến  

chức năng nhiệm vụ, DVCTT trực 

tuyến,.. trên Trang TTĐT 

C  tích hợp: 0,5 điểm 

Không tích hợp: 0 điểm 

0.5   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

4.12 

C  tích hợp với Cổng 

thông tin điện tử thành 

phố  

C  tích hợp: 0,5 điểm 

Không tích hợp: 0 điểm 
0.25   

Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

5 
Phần m m CSDL ứng 

dụng chuyên ngành 
  3         
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5.1 

Số  ượng phần mềm (bao 

gồm ứng dụng di động) 

được xây dựng mới, nâng 

cấp hoặc được Bộ ngành 

triển khai mới, đã chính 

thức sử dụng trong năm 

đánh giá (không tính 

website, dịch vụ công trực 

tuyến và các phần mềm 

c  chức năng tương tự các 

phần mềm đã c  mục 

riêng chấm điểm) 

Mỗi phần mềm 01 điểm. Mục này tối 

đa không quá 3 điểm 
3   

Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

V 
DỊCH VỤ CÔNG 

TRỰC TUYẾN 

Trườn  hợp cơ quan khôn  cun  cấp 

thủ tục h nh chính thì khôn  tính tiêu 

chí n   tron  than  điểm của đơn vị 

v  thực hiện qu  đổi về than  điểm 

100. 

18         

1 

Triển khai các giải pháp, 

biện pháp tuyên truyền 

dịch vụ công trực tuyến. 

Mỗi giải pháp 0,5 điểm. Tối đa không 

quá 02 điểm 

Các giải pháp truyền thông đã kê khai 

trong các mục khác (như tập huấn,...) 

thì không tính điểm 

2         

2 

Tỷ  ệ TTHC đủ điều kiện 

cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình 

- 100% dịch vụ công đủ điều kiện đã 

triển khai trực tuyến toàn trình: Đạt 

điểm tối đa 

- T  50% đến dưới 100%: Tính điểm 

theo % tỷ  ệ*điểm tối đa 

- Dưới 50%: 0 điểm 

3   

Cung cấp danh sách 

DVCTT một phần, toàn 

trình 
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3 

Tỷ  ệ thủ tục dịch vụ công 

trực tuyến c  phát sinh hồ 

sơ trực tuyến 

a= Tổng số DVCTT một phần c  phát 

sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không 

trực tuyến); 

b= Tổng số DVCTT toàn trình c  phát 

sinh hồ sơ (cả trực tuyến và không 

trực tuyến); 

c= Tổng số DVCTT một phần c  phát 

sinh hồ sơ trực tuyến; 

d= Tổng số DVCTT toàn trình c  phát 

sinh hồ sơ trực tuyến; 

- Tỷ  ệ = (c+d)/(a+b) 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa 

Không tính các TTHC không có phát 

sinh hồ sơ trực tiếp 

4   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

4 
Tỷ  ệ hồ sơ xử    trực 

tuyến 

a = Tổng số hồ sơ TTHC trong năm 

của cơ quan; 

b = Tổng số hồ sơ trực tuyến một 

phần; 

c = Tổng số hồ sơ trực tuyến toàn 

trình; 

- Tỷ  ệ = (b+c)/a 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa 

Không tính các TTHC không có phát 

sinh hồ sơ trực tiếp 

4   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

5 

Tỷ  ệ TTHC c  phí,  ệ phí 

được tích hợp, đồng bộ 

trên Cổng Dịch vụ công 

quốc gia trên tổng số 

TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết c  phí,  ệ phí 

Nếu cơ quan không có TTHC có phí, 

 ệ phí thì không tính tiêu chí này trong 

thang điểm của đơn vị và thực hiện 

quy đổi về thang điểm 100 

2   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
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6 

Tỷ  ệ hồ sơ thanh toán phí 

 ệ phí, trực tuyến qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia,  trên tổng số hồ sơ 

DVCTT c  phí,  ệ phí  

- Nếu cơ quan không c  TTHC c  phí, 

 ệ phí thì không tính tiêu chí này trong 

thang điểm của đơn vị và thực hiện 

quy đổi về thang điểm 100 

- Không tính các TTHC c  phí,  ệ phí 

không c  phát sinh hồ sơ 

2   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

7 

Triển khai chính thức tiếp 

nhận, trả kết quả TTHC 

qua dịch vụ bưu chính 

và/hoặc đại    dịch vụ 

công trực tuyến 

- C  phát sinh t  50 hồ sơ trở  ên: 1 

điểm 

- C  phát sinh dưới 50 hồ sơ: 0,5 điểm 

- Chưa triển khai hoặc không phát 

sinh hồ sơ: 0 điểm 

Trong trường hợp không phát sinh hồ 

sơ TTHC cho người dân, doanh 

nghiệp hoặc áp dụng chỉ trả kết quả 

trực tuyến hoàn toàn thì không tính 

điểm tiêu chí này và quy về thang 

điểm 100 

1   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

VI NHÂN LỰC SỐ   10         

1 

Công chức chuyên trách 

CNTT c  trình độ đại học 

CNTT trở  ên 

- C  trình độ đại học CNTT trở  ên: 1 

điểm 

- C  trình độ cao đẳng CNTT: 0,5 

điểm 

- Chưa bố trí công chức chuyên trách 

hoặc công chức chuyên trách không 

đạt trình độ cao đẳng, đại học trở  ên: 

0 điểm 

1   

Cung cấp quyết định 

phân công chuyên 

trách, văn bằng chứng 

chỉ 

    

2 

Công chức chuyên trách 

CNTT tham gia đầy đủ 

các đợt đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ về CNTT, 

chuyển đổi số do cơ quan 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm tối đa 2   
Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 
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chuyên trách của Thành 

phố tổ chức 

3 

Tỷ  ệ CCVCNLĐ được 

bồi dưỡng, tập huấn về 

chuyển đổi số 

Số  ượng CCVCNLĐ tham gia bồi 

dưỡng, tập huấn chuyển đổi số/Số 

 ượng CCVCNLĐ của đơn vị 

2   

Cung cấp kế hoạch, 

giấy mời tổ chức 

chương trình; số  ượng 

tham dự, hình ảnh, tin 

bài đăng 

    

4 

Tỷ  ệ CCVCNLĐ tham 

gia các kh a học trực 

tuyến chuyển đổi số trên 

Nền tảng học kỹ năng 

trực tuyến mở đại trà 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm tối đa 3   
Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 
    

5 

Số  ượng doanh nghiệp, 

đơn vị thuộc ngành,  ĩnh 

vực tham dự các đợt tập 

huấn, hội nghị, hội thảo 

chuyển đổi số do cơ quan 

tổ chức 

- C  t  100 doanh nghiệp, đơn vị 

tham - C  t  100 doanh nghiệp, đơn 

vị tham gia: Đạt điểm tối đa 

- C  t  50 đến dưới 100 doanh 

nghiệp: 1,5 điểm 

- C  t  10-50 doanh nghiệp: 1 điểm 

- C  dưới 10 doanh nghiệp: 0 điểm 

2   

Cung cấp kế hoạch, 

giấy mời tổ chức 

chương trình; số  ượng 

tham dự, hình ảnh, tin 

bài đăng 

    

VII 
ĐIỂM THƢỞNG VÀ 

ĐIỂM TRỪ 
            

1 Điểm thƣởng               

1.1 

CCVCNLĐ c  sáng kiến 

cấp cơ sở về CNTT đã 

được Hội đồng thi đua 

khen thưởng của đơn vị 

công nhận và đã áp dụng 

thực tế 

Mỗi sáng kiến được tính 0,5 điểm. Tối 

đa không quá 1 điểm 
1   

Cung cấp Quyết định 

công nhận sáng kiến 
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1.2 

Cơ quan c  chủ trì thực 

hiện các đề tài khoa học 

hoặc sáng kiến cấp thành 

phố  iên quan đến ứng 

dụng CNTT được cấp 

thẩm quyền (Sở KH&CN) 

ra quyết định công nhận 

trong năm đánh giá  

Mỗi đề tài, sáng kiến được tính 01 

điểm. Tối đa 02 điểm 
2   

Cung cấp các quyết 

định công nhận 
    

1.3 

Cơ quan hoặc CCVCNLĐ 

thuộc cơ quan đạt được 

những giải thưởng về 

CNTT cấp Thành phố trở 

 ên trong năm đánh giá. 

Mỗi giải thưởng đạt 01 điểm. Tối đa 

02 điểm. Không tính bằng khen của 

UBND thành phố về xếp hạng ứng 

dụng CNTT/chuyển đổi số trong năm 

trước đ  

2   

Cung cấp các quyết 

định công nhận, bằng 

khen 

    

1.4 

Cơ quan c  triển khai ứng 

dụng các công nghệ số 

mới (điện toán đám mây, 

dữ  iệu  ớn, trí tuệ nhân 

tạo, chuỗi khối,...) trong 

hoạt động nghiệp vụ, chỉ 

đạo điều hành 

Mỗi ứng dụng công nghệ 0,5 điểm, tối 

đa không quá 02 điểm. Trường hợp 01 

ứng dụng c  tích hợp nhiều công nghệ 

thì chi tính điểm 01  ần. Chỉ tính điểm 

cho ứng dụng trong năm đánh giá. 

Các ứng dụng đã kê khai trong các 

năm trước không được tính điểm 

2   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
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1.5 

Cơ quan c  triển khai mô 

hình chuyển đổi số tiêu 

biểu, c  tác động, tính  an 

tỏa, hiệu quả cao 

Mỗi mô hình được tính 01 điểm, tối 

đa không quá 02 điểm. Chỉ tính điểm 

đối với mô hình đề xuất mới trong 

năm đánh giá; không tính điểm các 

mô hình đã kê khai trong các năm 

trước 

Không tính điểm đối với các nhiệm 

vụ, biện pháp mang tính chất phổ 

biến, thường xuyên (như hội thi, tờ 

rơi, video,...) hoặc mô hình do thành 

phố chỉ đạo triển khai chung (như mô 

hình Tổ công nghệ số cộng đồng,...) 

2   

Cung cấp báo cáo số 

 iệu cụ thể về mô hình 

triển khai. Trường hợp 

cơ quan không c  cung 

cấp báo cáo với các số 

 iệu cụ thể thì không 

tính điểm. 

    

2 Điểm trừ             

2.1 

Trang thông tin điện tử 

thuộc diện Trang thông 

tin điện tử tổng hợp:  

không chưa c  giấy phép 

hoạt động hoặc giấy phép 

hết hạn; Đăng các thông 

tin không đúng, vi phạm 

theo quy định của pháp 

 uật nhà nước hiện hành 

Mỗi nội dung không c  (bắt buộc), tr  

0,5 điểm 
1         

2.2 

C  tuyển dụng nhân sự 

mới trong năm nhưng 

không đăng thông báo 

hoặc đăng không đầy đủ 

thông tin lên Trang thông 

tin điện tử của cơ quan 

  0.5         
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2.3 

C  triển khai chương 

trình, dự án ứng dụng 

CNTT t  nguồn ngân 

sách Nhà nước (ứng dụng 

c  gắn kết với Hệ thống 

thông tin CQĐT) nhưng 

không gửi Sở KH&CN 

thẩm định hồ sơ thiết kế 

kỹ thuật. 

  1         

2.4 

Vi phạm quy định của 

UBND thành phố Đà 

Nẵng về việc nghiêm cấm 

sử dụng hộp thư điện tử 

công cộng trong hoạt 

động công vụ của các cơ 

quan, cơ quan, địa 

phương trên địa bàn thành 

phố Đà Nẵng 

Ví dụ: công bố hộp thư 

điện tử công cộng sử dụng 

trong các văn bản hành 

chính, công bố trên 

website,… 

  1         

2.5 

Không khắc phục kịp thời 

sự cố an toàn thông tin,  ỗ 

hổng bảo mật đối với máy 

tính, hệ thống thông tin 

của cơ quan khi c  thông 

báo, hướng dẫn của các 

cơ quan chuyên trách về 

ATTT: 

- Không hoàn thành xử    theo thời 

hạn quy định: tr  1 điểm 

- Không c  văn bản hướng dẫn cho 

CBCCVC của cơ quan và không Cc 

cho Sở KH&CN: tr  0,5 điểm 

- Không phản hồi kết quả xử    bằng 

văn bản gửi Sở KH&CN tr  0,5 điểm 
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2.6 

Được UBND thành phố 

cấp kinh phí trong nguồn 

sự nghiệp CNTT nhưng: 

  3         

  

- Khôn  sử dụn  kinh phí  

khôn  triển khai dự án v  

khôn  thôn  báo đề n hị 

hủ  theo qu  định để 

chu ển chươn  trình  dự 

án: trừ 3 điểm 

            

  

- Khôn  thực hiện qu  

trình  ửi    KH&CN  óp 

ý  thẩm định dự án theo 

qu  định: trừ 2 điểm 

            

  

Khôn  báo cáo về    

KH&CN việckhôn   triển 

khai dự án/thực hiện 

chậm tron  năm/ hủ  kinh 

phí: trừ 1 điểm 

            

2.7 

Trễ hạn hoặc không cung 

cấp đầy đủ thông tin của 

Phiếu số  iệu đánh giá chỉ 

số ứng dụng CNTT năm  

đánh giá.  

  1         

  TỔNG ĐIỂM   100         
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Phụ lục III 

BỘ CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ, XẾP HẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

(Áp dụng cho UBND các phƣờng, xã) 

(Kèm theo Qu ết định số …. /Q -UBND  n     … thán  … năm ...... của Chủ tịch UBND th nh phố    N n ) 

        

HƢỚNG DẪN CHUNG      

 1. Các thông tin, văn bản dùng để xác minh cho số  iệu (c  hướng dẫn cung cấp cụ thể tại mỗi tiêu chí) phải được chuẩn bị trước và cung 

cấp đính kèm theo báo cáo cho Hội đồng đánh giá. Đối với các số  iệu mà cơ quan không chuẩn bị và không cung cấp bằng chứng xác 

minh thì xem như không được tính điểm. Hội đồng đánh giá không xem xét đối với mọi trường hợp bổ sung sau. 

2. Mỗi phần mềm ứng dụng chỉ được tính điểm 01  ần duy nhất trong toàn bộ Bộ chỉ số (tức  à đã tính điểm ở Mục này rồi thì không 

được tính điểm ở Mục khác). 

3. Đối với những tiêu chí hỏi về tỷ  ệ: Điền tỷ  ệ trong khoảng t  0% đến 100% vào cột số  iệu, tại cột Giải thích chứng minh số  iệu ghi 

rõ cách tính tỷ  ệ (số  ượng đạt được/Tổng số) và điểm số của các tiêu chí hỏi về tỷ  ệ được tính như sau:  

Điểm = Tỷ  ệ đạt được * Mức điểm tối đa của tiêu chí. 

 4. Thời kỳ báo cáo cung cấp số  iệu: T  01/01 của năm đánh giá đến 31/12 năm đánh giá (Ví dụ: năm đánh giá  à năm 2025 thì thời kỳ 

báo cáo cung cấp số  iệu  à t  01/01/2025 đến 31/12/2025)  

CHI TIẾT BỘ CHỈ SỐ 
  

   

 

STT Chỉ số Cách tính điểm 
Điểm 

tối đa 

Số 

liệu 

kê 

khai 

Giải trình/Tài liệu 

kiểm chứng 

Điểm 

tự 

đánh 

giá 

Điểm 

thẩm 

định 

  THÔNG TIN CHUNG             

1 Tên cơ quan             

2 Địa chỉ trang thông tin điện tử             

3 
Số  ượng đơn vị thuộc/trực thuộc 

(không kể trường học, bệnh viện) 
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4 Số  ượng công chức             

5 Số  ượng viên chức             

6 

Số  ượng máy chủ  

(bao gồm máy chủ vật   , máy chủ 

ảo) 

            

7 
Số  ượng máy trạm (bao gồm máy 

tính để bàn, máy tính xách tay) 
            

8 Số  ượng hệ thống thông tin             

9 Số  ượng thủ tục hành chính             

10 Số  ượng dân số trên địa bàn             

11 
Số  ượng dân số trưởng thành (t  15 

tuổi trở  ên) 
            

12 Số  ượng hộ gia đình trên địa bàn             

13 
Số  ượng thôn, tổ dân phố trên địa 

bàn 
            

14 
Số  ượng Tổ công nghệ số cộng 

đồng trên địa bàn 
            

I NHẬN THỨC SỐ   11         
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1 

Người đứng đầu cơ quan chủ trì các 

cuộc họp chuyên đề về chuyển đổi 

số 

- Không tổ chức các cuộc họp 

chuyên đề về chuyển đổi số: 0 

điểm 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên 

đề về chuyển đổi số c   ãnh đạo 

chủ trì nhưng không phải người 

đứng đầu: Điểm = 0,5 điểm * 

số cuộc họp nhưng không quá 

điểm tối đa 

- C  tổ chức cuộc họp chuyên 

đề về chuyển đổi số do người 

đứng đầu chủ trì ( mỗi cuộc 

tính: 01 điểm)  

Khôn  tính cuộc họp thườn  

xu ên như họp  iao ban cơ 

quan ... có lồn   hép nội dun  

chu ển đổi số. Có thể được tổ 

chức chun  nội dun  với  ề án 

06  CCHC  lồn   hép chun  hội 

n hị sơ kết  tổn  kết. 

2   

Cung cấp các văn bản, 

tài  iệu  iên quan (như 

giấy mời, emai  mời 

họp, thông báo kết 

 uận,...) 
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2 

Trang thông tin điện tử của cơ quan 

c  chuyên mục tuyên truyền về 

chuyển đổi số  

-Trang TTĐT c  chuyên mục 

về chuyển đổi số và:  

+ Đã đăng tải tối thiểu 10 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm. Điểm 

= 0,5 điểm 

+ Đã đăng tải tối thiểu 20 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm.  Điểm 

= 1 điểm 

-  Đã đăng tải tối thiểu 30 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm.  Điểm 

= 1,5 điểm 

- Đã đăng tải tối thiểu 40 bài 

viết, tin bài tuyên truyền về 

chuyển đổi số trong năm. Điểm 

= 2 điểm.  

2   

Cung cấp đường  ink 

và số  ượng tin bài đã 

đăng tải 
    

3 

Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, 

cuộc thi tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số, giới thiệu các 

mô hình, ứng dụng công nghệ số cho 

CBCCVC và người dân, doanh 

nghiệp 

Điểm = 0,5 * số cuộc họp 

nhưng không quá điểm tối đa 
2   

Cung cấp các văn bản, 

tài  iệu  iên quan (như 

kế hoạch tổ chức, giấy 

mời, hình ảnh, tin bài 

đăng trên trang thông 

tin điện tử hoặc Cổng 

1022,...) 

    

4 

C  văn bản chỉ đạo đẩy mạnh công 

tác triển khai chuyển đổi số trong 

CBCCVC tại cơ quan, đơn vị/ đến 

các đơn vị, đối tượng quản    của cơ 

quan, đơn vị  

C  ít nhất 01 văn bản chỉ 

đạo:0,5 điểm.C  t  02 văn bản 

chỉ đạo trở  ên: 01 điểm 
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5 

Mức độ hài  òng của người dân, 

doanh nghiệp khi sử dụng dịch vụ 

công do cơ quan, đơn vị cung cấp 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp 100%: 

02 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp t  90-

100%: 01 điểm 

- Tỷ  ệ hài  òng của tổ chức, 

công dân, doanh nghiệp dưới 

90%: 0 điểm 

2         

6 

Hệ thống truyền thanh cơ sở c  tổ 

chức thực hiện tuyên truyền về 

chuyển đổi số 

- Đã c  chuyên mục riêng về 

chuyển đổi số: 0,5 điểm 

- Tần suất phát s ng:  

+ T  52 tin trở  ên: 1,5 điểm 

+ T  26 đến dưới 52 tin: 1 điểm 

+ Dưới 26 tin: 0 điểm 

Trường hợp tại phường, xã 

không c  hệ thống truyền thanh 

cơ sở thì tính điểm đặc thù 

2   

Cung cấp hình ảnh, 

thống kê danh sách tin 

phát sóng 

    

II THỂ CHẾ SÔ   12         

1 

Ban hành Kế hoạch triển khai Phong 

trào 'Bình dân học vụ số' và Kế 

hoạch hoạt động Tổ CNSCĐ trong 

năm 

- Mỗi kế hoạch được ban hành: 

0,5 điểm. Không ban hành Kế 

hoạch: 0 điểm 

1         
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2 Kế hoạch chuyển đổi số hằng năm 

- Đã ban hành kế hoạch của 

năm đánh giá (ban hành trong 

thời gian 30 kể t  khi Kế hoạch 

chuyển đổi số thành phố ban 

hành): 1 điểm 

- Đã ban hành kế hoạch của 

năm đánh giá (ban hành sau 

thời gian 30 ngày kể t  khi Kế 

hoạch chuyển đổi số thành phố 

được ban hành): 0,5 điểm 

- Chưa ban hành: 0 điểm 

1   
Cung cấp kế hoạch đã 

ban hành 
    

3 

Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

Kế hoạch chuyển đổi số của cơ 

quan, đơn vị 

- C  tổ chức kiểm tra, đánh giá, 

báo cáo kết quả : 1 điểm; 

Không thực hiện: 0 điểm. 

2. Kết quả đánh giá :  

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  90% trở  ên: 01 điểm 

 -Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  75% đến dưới 90%: 0,75 

điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

t  50% đến dưới 75%:0,5 điểm 

- Tỷ  ệ hoàn thành các nhiệm vụ 

dưới 50%: 0 điểm  

Nếu không ban hành Kế hoạch 

thì tính 0 điểm. Trong báo cáo 

phải c  số  iệu cụ thể số  ượng 

nhiệm vụ; nếu không c  số  iệu 

thì không tính điểm 

2   

Cung cấp văn bản, báo 

cáo, tài  iệu chứng 

minh kết quả, sản phẩm 

hoàn thành 
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4 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ  chuyển đổi số của thành 

phố   

 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ chuyển đổi số hằng 

năm của thành phố giao cho cơ 

quan, đơn vị 

- Đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, 

nhiệm vụ, c  sản phẩm, kết quả 

đầu ra: 02 điểm 

- Hoàn thành mức độ t  75% 

đến dưới 100% các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ: 1,5 điểm 

- Hoàn thành mức độ t  50% 

đến dưới 75% các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ: 1 điểm 

- Chưa hoàn thành hoặc mức độ 

hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ dưới 50%: 0 điểm   

2   

Cung cấp văn bản, báo 

cáo, tài  iệu chứng 

minh kết quả, sản phẩm 

hoàn thành 

    

5 

Ban hành chính sách hỗ trợ, khuyến 

khích chuyển đổi số như: chính sách 

hỗ trợ chi phí dịch vụ bưu chính 

công ích; chính sách hỗ trợ chi phí 

thanh toán trực tuyến; chính sách 

giảm thời gian xử    hồ sơ trực 

tuyến;... 

- Mỗi chính sách ban hành được 

tính 0,5 điểm;  

- Chính sách đã được áp dụng 

trong thực tế và c  số  iệu 

chứng minh cụ thể: 1 điểm.  

Tối đa không quá 02 điểm 

2   

Cung cấp văn bản, tài 

 iệu chứng minh ban 

hành chính sách và số 

 iệu áp dụng thực tế 

    

6 

Tỷ  ệ văn bản g p   xây dựng văn 

bản QPPL, văn bản chỉ đạo, hướng 

dẫn phục vụ công tác đẩy mạnh 

chuyển đổi số thành phố 

- Trường hợp thống nhất với dự 

thảo, cơ quan không c  gửi văn 

bản nhưng c  gửi thống nhất 

qua emai  vẫn được tính.  

- Trường hợp gửi văn bản hoặc 

emai  trễ hạn so với yêu cầu thì 

không tính 

1   

Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 

(trường hợp khác thì 

đơn vị c  giải trình) 
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7 

Tỷ  ệ báo cáo định kỳ cơ quan đã 

thực hiện/Tổng số báo cáo định kỳ 

theo quy định của UBND thành phố 

Các báo cáo định kỳ: Báo cáo 

kết quả chuyển đổi số; Báo cáo 

Phong trào "Bình dân học vụ 

số" gắn với "Học tập số";  trong 

năm đánh giá- Điểm = số  ượng 

báo cáo đã thực hiện/ tổng số 

báo cáo định kỳ - Văn bản gửi 

báo cáo trễ hạn so với yêu cầu 

xem như không gửi báo cáo 

1   

Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 

(trường hợp khác thì 

đơn vị c  giải trình) 

    

8 
Tỷ  ệ chi ngân sách của cơ quan cho 

chuyển đổi số  

-Tỷ  ệ chi cho chuyển đổi số đạt 

tối thiểu 1% tổng chi ngân sách 

nhà nước hàng năm; Đạt: 2 

điểm; Không đạt: 0 điểm. 

- Nội dung chi cho chuyển đổi 

số của cơ quan, đơn vị  bao 

gồm:  

+ Kinh phí mua sắm, sửa chữa, 

bảo hành thiết bị (máy tính, 

máy quét, mạng LAN…); cho 

đường truyền Internet, phí  ưu 

k  phần mềm (hosting)…) 

+ Kinh phí cho ứng dụng công 

nghệ số (Kinh phí dành cho 

mua sắm phần mềm, phát triển, 

nâng cấp, triển khai phần mềm 

ứng dụng,vận hành, bảo trì hệ 

thống,...) 

+ Kinh phí cho tuyên truyền, 

tập huấn, đào tạo về chuyển đổi 

số  

2   
Cung cấp h a đơn, 

chứng t  liên quan 
    

III HẠ TẦNG SỐ   5         
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1 

Số  ượng máy trạm (máy tính để 

bàn/xách tay) c  đầu tư hệ điều hành 

c  bản quyền hoặc nguồn mở/Tổng 

số máy tính của cơ quan 

- Chỉ chọn 1 hệ điều hành và 

tính 1  ần đối với các máy tính 

c  sử dụng nhiều hệ điều hành) 

- Cơ quan phải cung cấp danh 

sách những máy tính được trang 

bị bản quyền hệ điều hành, đơn 

vị kiểm tra thực hiện đánh giá 

mẫu, nếu c  ít nhất 01 máy 

trong danh sách không đáp ứng 

thì đánh giá 0 điểm 

2   
Cung cấp danh sách 

máy tính 
    

2 

Máy trạm (máy tính để bàn/xách 

tay) c  sử dụng phần mềm phòng 

chống mã độc tập trung/Tổng số 

máy tính 

- Đạt 100% thì được 1 điểm, 

dưới 100% thì 0 điểm 

- Đối với các máy tính c  cấu 

hình quá thấp không thể cài đặt 

phần mềm phòng chống mã độc 

tập trung thì không tính điểm. 

Tuy nhiên Cơ quan phải cung 

cấp danh sách các máy tính c  

cấu hình thấp cho đoàn kiểm 

tra; trường hợp không cung cấp 

hoặc c  cung cấp nhưng đoàn 

kiểm tra tiến hành kiểm tra mẫu 

và xác nhận cấu hình đảm bảo 

thì đánh giá 0 điểm 

1   

Cung cấp danh sách 

máy tính. (Phối hợp với 

Công an thành phố để 

cung cấp số  iệu) 
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3 

Bố trí máy tính cho bộ phận một cửa 

đảm bảo yêu cầu về năng  ực, cấu 

hình và an toàn thông tin 

Kiểm tra tất cả máy tính tại bộ 

phận một cửa đảm bảo năng 

 ực, cấu hình và an toàn thông 

tin kết nối với CSDL quốc gia 

về dân cư theo hướng dẫn của 

Sở KH&CN (máy tính cài đặt 

hệ điều hành c  bản quyền, cài 

đặt phần mềm phòng chống mã 

độc tập trung, đặt mật khẩu c  

độ phức tạp cao,...): 

- 100% máy tính đạt yêu cầu: 

đạt điểm tối đa 

- Dưới 100%: 0 điểm  

- Đối với các sở, ban, ngành 

không c  bộ TTHC thì được 

tính điểm đặc thù 

2   

- Máy tính đảm bảo cấu 

hình theo hướng dẫn 

của Sở Khoa học và 

Công nghệ 

    

V ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ   35         

1 
Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC 

Hồ sơ được sử dụn  để đánh 

 iá bao  ồm hồ sơ tại s   n  nh 

v  đơn vị trực thuộc (nếu có). 

Trườn  hợp cơ quan khôn  

cun  cấp TTHC thì khôn  tính 

tiêu chí n   tron  than  điểm 

v  thực hiện qu  đổi về than  

điểm 100 

11         

1.1 
Tiếp nhận 100% hồ sơ trên hệ thống 

thông tin giải quyết TTHC 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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1.2 
Tỷ  ệ hồ sơ được xử    sớm, đúng 

hạn 

- Tỷ  ệ hồ sơ xử    trước hạn, 

đúng hạn = (Số hồ sơ đã xử    

sớm và đúng hạn + Số hồ sơ 

đang xử    trong hạn)/Tổng số 

hồ sơ tiếp nhận.- Số  iệu được 

xuất trên hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC, chỉ xem xét các 

trường hợp hồ sơ trễ hạn do  ỗi, 

sự cố mạng, hệ thống; không 

xem xét các hồ sơ trễ hạn do  ỗi 

chủ quan của đơn vị được đánh 

giá.- Đối với các thủ tục do bộ, 

ngành triển khai, trong trường 

hợp c  quy định riêng về tỉ  ệ 

trễ hạn thì được giảm tr  khỏi tỉ 

 ệ chung khi cung cấp được quy 

định  iên quan- Đạt 100%: 2 

điểm;- Đạt t  95%-dưới 

100%:1 điểm;- Đạt dưới 95%: 0 

điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.3 

Số  ượng hồ sơ được  uân chuyển, 

xử    toàn trình trên phần mềm, c  

đính kèm dự thảo, được Lãnh đạo cơ 

quan k  số, và kết nối với phần mềm 

QLVBĐH để ban hành văn bản kết 

quả giải quyết hồ sơ (ngoại tr  các 

hồ sơ xác nhận vào đơn hoặc kết quả 

giải quyết không  ấy số t  hệ thống 

quản    văn bản điều hành). 

Lấy mẫu ít nhất 30 hồ sơ; đếm 

số hồ sơ không được  uân 

chuyển xử    toàn trình: 

- C  0 hồ sơ: 1 điểm 

- C  t  1 đến dưới 5 hồ sơ: 0,5 

điểm 

- C  t  5 hồ sơ trở  ên: 0 điểm;  

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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1.4 
Tỷ  ệ hồ sơ TTHC số h a thành phần 

hồ sơ đầu vào theo quy định 

- 100%: 1 điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 0,75 

điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 0,5 

điểm 

- T  25% đến dưới 50%: 0,25 

điểm 

- Dưới 25%: 0 điểm 

Không tính các thành phần hồ 

sơ không bắt buộc số h a theo 

quy định 

- Trường hợp thủ tục hành 

chính thực hiện trên Phần mềm 

của Bộ ngành và Phần mềm 

thành phố chưa hỗ trợ chức 

năng số h a thành phần hồ sơ 

thì không tính điểm số  ượng hồ 

sơ này (Cơ quan phải cung cấp 

danh mục số  ượng hồ sơ) 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.5 

Tỷ  ệ kết quả giải quyết TTHC trong 

năm đánh giá được số h a theo quy 

định 

- Tính Số  ượng kết quả giải 

quyết TTHC đã c  trong Kho 

kết quả /tổng số kết quả giải 

quyết TTHC 

- Đạt 100%: chấm tối đa điểm 

- T  75% đến dưới 100%: 0,75 

điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 0,5 

điểm 

- Dưới 50%: 0 điểm 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh  
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1.6 
Tỷ  ệ kết quả giải quyết TTHC còn 

hiệu  ực được số h a 

- Tính Số  ượng kết quả TTHC 

đã số h a /Số kết quả TTHC 

còn hiệu  ực theo Kế hoạch số 

h a của cơ quan đã ban hành 

- Đạt t  95% trở  ên: chấm tối 

đa điểm 

- T  75% đến dưới 95%: 1,5 

điểm 

- T  50% đến dưới 75%: 1 

điểm 

- T  30% đến dưới 50%: 0,5 

điểm 

- Dưới 30%: 0 điểm 

* Các cơ quan chưa ban hành 

Kế hoạch số h a TTHC thì 

không tính điểm 

* Không tính các kết quả xác 

nhận vào đơn 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

1.7 

Tỷ  ệ tái sử dụng dữ  iệu số và kết 

quả giải quyết TTHC số trong giải 

quyết TTHC 

- Có ban hành Bộ TTHC theo 

hướng tái sử dụng dữ  iệu số và 

kết quả TTHC trong Kho 

TTHC số trong cung cấp 

TTHC: 0,5 điểm; 

-  C  phát sinh hồ sơ tái sử 

dụng kết quả TTHC trong Kho 

TTHC số trong cung cấp TTHC 

trong năm đánh giá: mỗi dữ  iệu 

số/kết quả TTHC số tái sử dụng 

được tính 0,5 điểm; tối đa 

không quá 1,5 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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1.8 

Đã triển khai sử dụng biên  ai điện 

tử cho phí,  ệ phí thủ tục hành chính 

trên hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC 

- Hoàn thành cấu hình và kết 

nối với hệ thống thông tin giải 

quyết TTHC: 1 điểm 

- Không đạt: 0 điểm 

(Nếu cơ quan không c  TTHC 

c  phí,  ệ phí thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100) 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2 
Phần m m Quản lý văn bản và 

đi u hành 
  11         

2.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (tr  văn bản mật) 

được nhập trên Phần mềm 

QLVBĐH/Tổng số văn bản đến 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa, - 

Dưới 100%: 0 điểmKhông tính 

văn bản đến vào các ngày  ễ, tết 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.2 

Tỷ  ệ văn bản đi (tr  văn bản mật) 

được nhập trên Phần mềm 

QLVBĐH/Tổng số văn bản đi 

- Đạt 100%: đạt điểm tối đa,  

- Dưới 100%: 0 điểm 
1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.3 

Tỷ  ệ văn bản đến được Ban Giám 

đốc và Lãnh đạo Văn phòng của cơ 

quan trực tiếp bút phê và c    kiến 

khi chuyển xử    trên Phần mềm 

QLVBĐH hoặc  ãnh đạo cơ quan 

 ưu kết thúc và không bút phê/Tổng 

số văn bản đến 

Điểm = tỷ  ệ x điểm tối đa 1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.4 

Tỷ  ệ văn bản đi c  đính kèm dự 

thảo trên phần mềm khi xử    để 

trình các cấp  ãnh đạo/Tổng số văn 

bản đi 

Không tính văn bản được 

chuyển t  hệ thống giải quyêt 

TTHC  trên tổng số văn bản đi 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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2.5 

Tỷ  ệ văn bản đến  iên thông được 

văn thư tiếp nhận đúng thời hạn trên 

phần mềm/Tổng số văn bản được 

gửi đến  iên thông (tính tại văn thư 

cơ quan) 

- C  ít nhất 80% văn bản được 

nhận trong vòng 04 giờ  àm 

việc, tổng cộng c  100% văn 

bản được nhận trong vòng 08 

giờ  àm việc: 2 điểm. 

- C  t  70% đến dưới 80% văn 

bản được nhận trong vòng 04 

giờ  àm việc, tổng cộng c  t  

95% văn bản được nhận trong 

vòng 08 giờ  àm việc: 1,5 điểm. 

- C  t  50% đến dưới 70% văn 

bản được nhận trong vòng 04 

giờ  àm việc, tổng cộng c  t  

95% văn bản được nhận trong 

vòng 08 giờ  àm việc: 1 điểm. 

- Dưới 50% văn bản được nhận 

trong vòng 04 giờ  àm việc 

hoặc tổng cộng dưới 95% văn 

bản được nhận trong vòng 08 

giờ  àm việc: 0 điểm. 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.6 
Văn bản đi gửi  iên thông trong 

thành phố 

Kiểm tra ít nhất 50 văn bản đi 

và đếm số  ượng văn bản đi 

không được gửi  iên thông đúng 

quy định (trong nơi nhận c  cơ 

quan sử dụng phần mềm 

QLVBĐH) 

- 0 văn bản: 1 điểm 

- T  1-5 văn bản: 0,75 điểm 

- T  6-10 văn bản: 0,5 điểm 

- Trên 10 văn bản: 0 điểm. 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

hie
nn

t1
-0

6/
11

/2
02

5 
14

:3
2:

30
-h

ien
nt

1-
hie

nn
t1

-h
ien

nt
1



16 

 

 

2.7 
Văn bản đi gửi  iên thông tới các bộ, 

ngành, địa phương khác 

Kiểm tra ít nhất 50 văn bản 

không được gửi  iên thông đếm 

số  ượng văn bản đi không được 

gửi  iên thông đúng quy định 

(trong nơi nhận c  cơ quan c  

thể gửi theo Trục  iên thông văn 

bản quốc gia) 

- 0 văn bản: 1 điểm 

- T  1- 5 văn bản: 0,5 điểm 

- Trên 5 văn bản: 0 điểm. 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.8 
Tỷ  ệ đơn vị trực thuộc triển khai sử 

dụng hiệu quả Phần mềm QLVBĐH 

- Điểm = tỉ  ệ số đơn vị gửi  iên 

thông t  80% trở  ên tổng số 

văn bản đi + tỉ  ệ số đơn vị tiếp 

nhận văn bản  iên thông đúng 

hạn t  80% trở  ên  +  tỉ  ệ đơn 

vị đính kèm dự thảo phần mềm 

khi trình phê duyệt t  80% trở 

 ên (không kể văn bản được 

chuyển tử phần mềm 

MCĐT)/3*điểm tối đa 

- Trường hợp không c  cơ quan 

trực thuộc thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100) 

- Chỉ tính văn bản đi gửi  iên 

thông cho các cơ quan, đơn vị 

c  sử dụng Phần mềm 

QLVBĐH 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

2.9 
Chất  ượng  ập hồ sơ công việc điện 

tử trên phần mềm QLVBĐH 

Sử dụng kết quả đánh giá của 

Sở Nội vụ 
1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 
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3 
Ứng dụng chữ ký số văn bản điện 

tử (cả kết quả TTHC) 

Khôn  tính điểm đối với các 

văn bản khôn  tuân thủ ký số 

theo N hị định số 30/2020/N -

CP 

6         

3.1 

Tỷ  ệ văn bản đến (bản giấy) được 

quét  ên Phần mềm QLVBĐH c  

chữ k  số của cơ quan 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản bất 

kỳ trong năm đánh giá (mỗi 

tháng  ấy t  4-5 văn bản) 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3.2 

Tỷ  ệ văn bản đi sử dụng định dạng 

pdf chuẩn, được k  số  ãnh đạo cơ 

quan và k  số cơ quan hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản đi 

(tr  các văn bản kết quả TTHC) 

trong năm đánh giá (mỗi tháng 

 ấy t  4-5 văn bản)- Đạt trên 

98%: 2 điểm- Đạt trên 90%-

98%: 1,5 điểm- Đạt trên 80%-

90%: 1,0 điểm- Đạt trên 70%: 

0,5 điểm- Đạt dưới 70% trở 

xuống: 0 điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3.3 

Tỷ  ệ kết quả TTHC  được k  số 

 ãnh đạo cơ quan và k  số cơ quan 

hợp  ệ  

Lấy mẫu ít nhất 20 kết quả 

TTHC  trong năm đánh giá 

- Đạt trên 98%: 2 điểm 

- Đạt t  90%-98%: 1,5 điểm 

- Đạt t  80%-90%: 1,0 điểm 

- Đạt t  70%-80%: 0,5 điểm 

- Đạt dưới 70% trở xuống: 0 

điểm 

2   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

3.4 

Tỷ  ệ văn bản đi được k  số cơ quan 

cùng ngày với ngày phát hành văn 

bản hoặc trong ngày  àm việc tiếp 

theo 

Lấy mẫu ít nhất 50 văn bản bất 

kỳ trong năm đánh giá (mỗi 

tháng  ấy t  4-5 văn bản) 

1   

Cung cấp số  iệu đạt 

được, tài  iệu chứng 

minh 

    

4 Ứng dụng Góp ý   2         
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4.1 

Tỷ  ệ trả  ời đúng, sớm hạn   kiến 

của các tổ chức, cá nhân trên Cổng 

g p   Đà Nẵng/ Tổng số   kiến gửi 

đến 

Trường hợp cơ quan không 

nhận được kiến nghị, phản ánh 

trong năm thì tính điểm đặc thù 

2   
Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 
    

5 Trang thông tin điện tử   5         

5.1 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp 

 uật chuyên ngành và văn bản quản 

lý hành chính có liên quan. 

 Đặt banner về hệ thống văn 

bản QPPL và dẫn tới chuyên 

mục tư vấn Trung ương, Thành 

phố (đã cập nhật) về văn bản 

QPPL 

C  đặt banner đúng tiêu chí: 

0,25 điểm. C  đặt hoặc đặt 

nhưng không đúng tiêu chí: 0 

điểm 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.2 

Đặt banner về "Thủ tục hành chính", 

"Dịch vụ công trực tuyến" và dẫn tới 

chuyên mục tương ứng của cơ quan 

tại Cổng Dịch vụ công quốc gia 

- C  đặt banner theo đúng tiêu 

chí: 0,25 điểm; 

- Không đặt banner hoặc c  đặt 

bannner nhưng không đáp ứng 

tiêu chí: 0 điểm  

0.5   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.3 

C  chuyên mục đăng thông tin đầy 

đủ về dự án, hạng mục đầu tư, đấu 

thầu, mua sắm công 

Được tính điểm khi đăng tải 

đầy đủ: Danh sách các dự án 

đang chuẩn bị đầu tư, các dự án 

đang triển khai, các dự án đã 

hoàn tất; Mỗi dự án cần c  các 

thông tin gồm: tên dự án, mục 

tiêu chính,  ĩnh vực chuyên 

môn,  oại dự án, thời gian thực 

hiện, kinh phí dự án,  oại hình 

tài trợ, nhà tài trợ, tình trạng dự 

án 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
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5.4 

C  mục về Thông tin báo chí đặt 

trên trang chủ và đăng tải các nội 

dung theo quy định 

Quy chế phát ngôn và cung cấp 

thông tin báo chí của thành phố; 

thông tin về người phát ngôn 

gồm: họ và tên, điện thoại, 

email; các thông cáo báo chí 

(nếu c ) 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.5 
Đăng đầy đủ  ịch  àm việc của cơ 

quan 

Được tính điểm khi đăng trên 

50 tuần/năm 
0.5   

Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.6 

Đăng chiến  ược, quy hoạch, kế 

hoạch 5 năm phát triển ngành,  ĩnh 

vực, địa phương và báo cáo 6 tháng, 

báo cáo năm và kế hoạch, phương 

hướng trong năm đánh giá 

- C  đăng tải đầy đủ: 0,25 điểm 

- Không đăng tải đầy đủ: 0 

điểm 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.7 

Tỷ  ệ trả  ời các phản ánh của cơ 

quan báo chí và được Sở KH&CN, 

UBND thành phố đề nghị trả  ời 

Trường hợp cơ quan không 

nhận được phản ánh báo chí thì 

tính điểm đặc thù 

0.5   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.8 
C  chức năng hỗ trợ người khuyết 

tật (tăng cỡ chữ, đọc văn bản) 

- Tăng cỡ chữ : 0,25 điểm 

- Đọc văn bản: 0,25 điểm 

Chức năng không hoạt động thì 

không tính điểm 

0.5   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
    

5.9 

C  các tính năng về mạng xã hội (ví 

dụ: c  chức năng chia sẻ bài viết t  

Cổng TTĐT đến mạng xã hội) 

- C  tính năng mạng xã hội: 

0,25 điểm 

- Không c  tính năng hoặc tính 

năng không hoạt động: 0 điểm 

0.25   
Cung cấp đường dẫn, 

hình ảnh chứng minh 
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5.10 

Trang thông tin điện tử của cơ quan 

đã kết nối Hệ thống giám sát đo 

 ường mức độ cung cấp và sử dụng 

dịch vụ Chính phủ số (EMC) và đã 

được gắn nhãn tín nhiệm mạng của 

Bộ Sở KH&CN 

- Đã kết nối Hệ thống EMC: 0,5 

điểm 

- Đã được gắn nhãn tín nhiệm 

mạng: 0,5 điểm 

1   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

5.11 

C  tích hợp DaNang AI để hỗ trợ tư 

vấn, hỏi đáp các vấn đề  iên quan 

đến  chức năng nhiệm vụ, DVCTT 

trực tuyến,.. trên Trang TTĐT 

- Đã kết nối Hệ thống EMC: 0,5 

điểm 

- Đã được gắn nhãn tín nhiệm 

mạng: 0,5 điểm 

0.5   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

5.12 
C  tích hợp với Cổng thông tin điện 

tử thành phố  

C  tích hợp: 0,5 điểmKhông 

tích hợp: 0 điểm 
0.25   

Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
    

V DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN   15         

1 
Triển khai các giải pháp, biện pháp 

tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến 

Mỗi giải pháp 0,5 điểm (tr  các 

hình thức hội nghị, hội thảo đã 

tính điểm ở trên). Tối đa không 

quá 02 điểm 

2   

Cung cấp các tài  iệu, 

hình ảnh chứng minh 

giải pháp 
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2 
Tỷ  ệ dịch vụ công trực tuyến c  

phát sinh hồ sơ trực tuyến 

a= Tổng số DVCTT một phần 

c  phát sinh hồ sơ (cả trực 

tuyến và không trực tuyến); 

b= Tổng số DVCTT toàn trình 

c  phát sinh hồ sơ (cả trực 

tuyến và không trực tuyến); 

c= Tổng số DVCTT một phần 

c  phát sinh hồ sơ trực tuyến; 

d= Tổng số DVCTT toàn trình 

c  phát sinh hồ sơ trực tuyến; 

- Tỷ  ệ = (c+d)/(a+b) 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa 

Không tính các TTHC không có 

phát sinh hồ sơ trực tiếp 

4   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

3 Tỷ  ệ hồ sơ xử    trực tuyến 

a = Tổng số hồ sơ TTHC trong 

năm của cơ quan; 

b = Tổng số hồ sơ trực tuyến 

một phần; 

c = Tổng số hồ sơ trực tuyến 

toàn trình; 

- Tỷ  ệ = (b+c)/a 

- Điểm = Tỷ  ệ*Điểm tối đa 

Không tính các TTHC không có 

phát sinh hồ sơ trực tiếp 

4   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

4 

Tỷ  ệ TTHC c  phí,  ệ phí được tích 

hợp, đồng bộ trên Cổng Dịch vụ 

công quốc gia trên tổng số TTHC 

thuộc thẩm quyền giải quyết c  phí, 

 ệ phí 

Nếu cơ quan không c  TTHC 

c  phí,  ệ phí thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100 

2   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
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5 

Tỷ  ệ hồ sơ thanh toán phí  ệ phí, 

trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công 

quốc gia trên tổng số hồ sơ DVCTT 

c  phí,  ệ phí  

- Nếu cơ quan không c  TTHC 

c  phí,  ệ phí thì không tính tiêu 

chí này trong thang điểm của 

đơn vị và thực hiện quy đổi về 

thang điểm 100 

- Không tính các TTHC có phí, 

 ệ phí không c  phát sinh hồ sơ 

2   
Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu chứng minh 
    

6 

Triển khai chính thức tiếp nhận, trả 

kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 

chính và/hoặc đại    dịch vụ công 

trực tuyến 

- C  phát sinh t  100 hồ sơ trở 

 ên: 1 điểm 

- Có phát sinh t  50-dưới 100 

hồ sơ: 0,75 điểm 

- C  phát sinh dưới 50 hồ sơ: 

0,5 điểm 

- Chưa triển khai hoặc không 

phát sinh hồ sơ: 0 điểm 

Trong trường hợp không phát 

sinh hồ sơ TTHC cho người 

dân, doanh nghiệp hoặc áp 

dụng chỉ trả kết quả trực tuyến 

hoàn toàn thì không tính điểm 

tiêu chí này và quy về thang 

điểm 100 

1   

Cung cấp hình ảnh, số 

 iệu, tài  iệu chứng 

minh (hợp đồng, chứng 

t , danh sách hồ sơ 

phát sinh) 

    

VI NHÂN LỰC SỐ   10         

1 
Công chức chuyên trách CNTT c  

trình độ đại học CNTT trở  ên 

- C  trình độ đại học CNTT trở 

 ên: 1 điểm 

- C  trình độ cao đẳng CNTT: 

0,5 điểm 

- Chưa bố trí công chức chuyên 

trách hoặc công chức chuyên 

trách không đạt trình độ cao 

đẳng, đại học trở  ên: 0 điểm 

1   

Cung cấp quyết định 

phân công chuyên 

trách, văn bằng chứng 

chỉ 
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2 

Công chức chuyên trách CNTT tham 

gia đầy đủ các đợt đào tạo, tập huấn 

nghiệp vụ về CNTT, chuyển đổi số 

do cơ quan chuyên trách của Thành 

phố tổ chức 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 
2   

Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 
    

3 
Tỷ  ệ CCVCNLĐ được bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyển đổi số 

Số  ượng CCVCNLĐ tham gia 

bồi dưỡng, tập huấn về chuyển 

đổi số/Số  ượng CCVCNLĐ 

của đơn vị 

2   

Cung cấp kế hoạch, 

giấy mời tổ chức 

chương trình đào tạo 

tập huấn; số  ượng 

tham dự, hình ảnh, tin 

bài đăng 

    

4 

Tỷ  ệ CCVCNLĐ được bồi dưỡng, 

tập huấn về chuyển đổi số trên các 

nền tảng trực tuyến 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 
3   

Số  iệu do Sở KH&CN 

tổng hợp, đánh giá 
    

5 

Số  ượng tổ chức, doanh nghiệp trên 

địa bàn tham dự các đợt tập huấn, 

hội nghị, hội thảo chuyển đổi số do 

cơ quan tổ chức 

- C  t  100 doanh nghiệp, đơn 

vị tham gia: Đạt điểm tối đa- 

C  t  50 đến dưới 100 doanh 

nghiệp: 1,5 điểm- C  t  10-50 

doanh nghiệp: 1 điểm- C  dưới 

10 doanh nghiệp: 0 

điểmTrường hợp cơ quan 

không có quản lý doanh 

nghiệp, tổ chức thì tính điểm 

đặc thù 

2   

Cung cấp kế hoạch, 

giấy mời tổ chức 

chương trình; số  ượng 

tham dự, hình ảnh, tin 

bài đăng 
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1 
Tỷ  ệ hộ gia đình c  điện thoại thông 

minh 
  1   

Cung cấp số  iệu, tài 

 iệu chứng minh (như 

danh sách chi tiết hộ 

gia đình (họ và tên đại 

diện, CMND,...) chưa 

c  điện thoại thông 

minh)  

    

2 

Tỷ  ệ người dân t  14 tuổi trở  ên c  

danh tính điện tử sử dụng được cho 

các giao dịch điện tử 

  1   

Cung cấp văn bản báo 

cáo số  iệu t  Công an 

phường, xã 

    

3 

Số  ượng thành viên Tổ CNSCĐ, 

người  ao động trong doanh nghiệp, 

người dân trên địa bàn được đào tạo, 

tập huấn về chuyển đổi số, AI (cả 

trực tiếp, trực tuyến trên Nền tảng 

trực tuyến mở đại trà) 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 
2   

Số  iệu đào tạo trực 

tuyến trên nền tảng do 

Sở KH&CN tổng hợp, 

đánh giá. 

Đối với các  ớp trực 

tiếp địa phương cung 

cấp kế hoạch, giấy mời 

tổ chức đào tạo, số  iệu 

chi tiết người tham dự, 

hình ảnh,  tin, bài đăng;  

    

4 

Số  ượng người  ao động trong 

doanh nghiệp, người dân trên địa 

bàn được đào tạo, tập huấn về 

chuyển đổi số, AI (cả trực tiếp, trực 

tuyến trên Nền tảng trực tuyến mở 

đại trà) 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 
2   

Số  iệu đào tạo trực 

tuyến trên nền tảng do 

Sở KH&CN tổng hợp, 

đánh giá. 

Đối với các  ớp trực 

tiếp địa phương cung 

cấp kế hoạch, giấy mời 

tổ chức đào tạo, số  iệu 

chi tiết người tham dự, 

hình ảnh,  tin, bài đăng;  
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5 

Số  ượng học sinh được đào tạo về 

chuyển đổi số, công nghệ AI trên địa 

bàn ( cả trực tiếp và trực tuyến) 

Điểm = tỷ  ệ tham gia x điểm 

tối đa 
3   

Số  iệu do địa phương 

cung cấp 
    

6 

Tỷ  ệ các chợ thuộc phạm vi quản    

c  triển khai thanh toán không dùng 

tiền mặt 

Trường hợp địa phương không 

c  quản    chợ thì tính điểm đặc 

thù 

1   

Cung cấp kế hoạch, hội 

nghị, hình ảnh công bố; 

cung cấp danh sách, số 

 ượng chợ đã triển khai 

thanh toán không dùng 

tiền mặt 

    

7 
Triển khai các hoạt động, giải pháp 

thúc đẩy phát triển xã hội số 

- Các hoạt động, giải pháp thúc 

đẩy phát triển xã hội số như 

phối hợp cung cấp điện thoại 

thông minh, chữ k  số công 

cộng cho người dân; hướng dẫn 

cài đặt các ứng dụng, tiện ích số 

(app Da Nang Smart city, hành 

trình số, VssID, VNeID,...), địa 

chỉ số, tạo  ập tài khoản công 

dân số, thanh toán trực tuyến, 

bảo vệ dữ  iệu cá nhân,... 

- Mỗi hoạt động, giải pháp tính 

0,5 điểm; tổng điểm không quá 

điểm tối đa. Các hoạt động, giải 

pháp đã khai báo tại các mục 

trên thì không đưa vào tính 

điểm. Các tuyến phố kinh 

doanh không tiền mặt đã kê 

khai thì không tính điểm 

2   

Cung cấp tài  iệu, hình 

ảnh chứng minh các 

hoạt động, giải pháp 

    

VIII ĐIỂM THƢỞNG VÀ ĐIỂM TRỪ             

1 Điểm thƣởng               
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1.1 

CCVCNLĐ c  sáng kiến cấp cơ sở 

về CNTT đã được Hội đồng thi đua 

khen thưởng của đơn vị công nhận 

và đã áp dụng thực tế 

Mỗi sáng kiến được tính 0,5 

điểm. Tối đa không quá 1 điểm 
1   

Cung cấp Quyết định 

công nhận sáng kiến 
    

1.2 

Cơ quan c  chủ trì thực hiện các đề 

tài khoa học hoặc sáng kiến cấp 

thành phố  iên quan đến ứng dụng 

CNTT được cấp thẩm quyền ra 

quyết định công nhận trong năm 

đánh giá  

Mỗi đề tài, sáng kiến được tính 

01 điểm. Tối đa 02 điểm 
2   

Cung cấp các quyết 

định công nhận 
    

1.3 

Cơ quan hoặc CCVCNLĐ thuộc cơ 

quan đạt được những giải thưởng về 

CNTT cấp Thành phố trở  ên trong 

năm đánh giá. 

Mỗi giải thưởng đạt 01 điểm. 

Tối đa 02 điểm. Không tính 

bằng khen của UBND thành 

phố về xếp hạng ứng dụng 

CNTT/chuyển đổi số trong năm 

trước đ  

2   

Cung cấp các quyết 

định công nhận, bằng 

khen 

    

1.4 Cơ quan c  triển khai ứng dụng các 

công nghệ số mới (dữ  iệu  ớn, trí 

tuệ nhân tạo, chuỗi khối,...) trong 

hoạt động nghiệp vụ, chỉ đạo điều 

hành 

Mỗi ứng dụng công nghệ 0,5 

điểm, tối đa không quá 02 

điểm. Trường hợp 01 ứng dụng 

c  tích hợp nhiều công nghệ thì 

chi tính điểm 01  ần. Chỉ tính 

điểm cho ứng dụng trong năm 

đánh giá. Các ứng dụng đã kê 

khai trong các năm trước không 

được tính điểm 

2   
Cung cấp hình ảnh, tài 

 iệu chứng minh 
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1.5 

Cơ quan c  triển khai mô hình 

chuyển đổi số tiêu biểu, c  tác động, 

tính  an tỏa, hiệu quả cao 

Mỗi mô hình được tính 01 

điểm, tối đa không quá 02 

điểm. Chỉ tính điểm đối với mô 

hình đề xuất mới trong năm 

đánh giá; không tính điểm các 

mô hình đã kê khai trong các 

năm trước 

Không tính điểm đối với các 

nhiệm vụ, biện pháp mang tính 

chất phổ biến, thường xuyên 

(như hội thi, tờ rơi, video,...) 

hoặc mô hình do thành phố chỉ 

đạo triển khai chung (như mô 

hình Tổ công nghệ số cộng 

đồng,...). Không tính các mô 

hình do phường, xã trực thuộc 

triển khai 

2   

Cung cấp báo cáo số 

 iệu cụ thể về mô hình 

triển khai. Trường hợp 

cơ quan không c  cung 

cấp báo cáo với các số 

 iệu cụ thể thì không 

tính điểm. 

    

2 Điểm trừ             

2.1 
Mỗi phần mềm ứng dụng được đầu 

tư t  nguồn ngân sách thành phố 

nhưng chưa triển khai sử dụng tr  1 

điểm 

Các phần mềm chậm đưa vào 

sử dụng, các phần mềm không 

c  dữ  iệu phát sinh trong 1 

tháng gần nhất, các phần mềm 

bị  ỗi không chạy được trong 

buổi đánh giá... 

Theo 

số 

phần 

mềm 

        

2.2 

Trang thông tin điện tử thuộc diện 

Trang thông tin điện tử tổng hợp:  

không chưa c  giấy phép hoạt động 

hoặc giấy phép hết hạn; Đăng các 

thông tin không đúng, vi phạm theo 

quy định của pháp  uật nhà nước 

hiện hành 

Mỗi nội dung không c  (bắt 

buộc), tr  0,5 điểm 
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2.3 

C  triển khai chương trình, dự án 

ứng dụng CNTT t  nguồn ngân sách 

Nhà nước (ứng dụng c  gắn kết với 

Hệ thống thông tin CQĐT) nhưng 

không gửi Sở KH&CN tham gia ý 

kiến phương án giải pháp kỹ thuật. 

  1         

2.4 

Vi phạm quy định của UBND thành 

phố Đà Nẵng về việc nghiêm cấm sử 

dụng hộp thư điện tử công cộng 

trong hoạt động công vụ của các cơ 

quan, cơ quan, địa phương trên địa 

bàn thành phố Đà Nẵng 

Ví dụ: công bố hộp thư điện tử công 

cộng sử dụng trong các văn bản 

hành chính, công bố trên website,… 

  1         

2.5 

Không khắc phục kịp thời sự cố an 

toàn thông tin,  ỗ hổng bảo mật đối 

với máy tính, hệ thống thông tin của 

cơ quan khi c  thông báo, hướng 

dẫn của các cơ quan chuyên trách về 

ATTT 

- Không hoàn thành xử    theo 

thời hạn quy định: tr  1 điểm 

- Không c  văn bản hướng dẫn 

cho CBCCVC của cơ quan và 

không Cc cho Sở KH&CN: tr  

0,5 điểm 

- Không phản hồi kết quả xử    

bằng văn bản gửi Sở KH&CN 

tr  0,5 điểm 

2         

2.6 
Được UBND thành phố cấp kinh phí 

trong nguồn sự nghiệp CNTT 

nhưng: 
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- Khôn  sử dụn  kinh phí  khôn  

triển khai dự án v  khôn  thôn  báo 

đề n hị hủ  theo qu  định để chu ển 

chươn  trình  dự án: trừ 3 điểm 

            

  
- Khôn  thực hiện qu  trình  ửi    

KH&CN  óp ý  thẩm định dự án 

theo qu  định: trừ 2 điểm 

            

  

Khôn  báo cáo về    KH&CN 

việckhôn   triển khai dự án/thực 

hiện chậm tron  năm/ hủ  kinh phí: 

trừ 1 điểm 

            

2.7 

Đăng k  chương trình, dự án ứng 

dụng và phát triển CNTT cho năm 

tiếp theo chậm so với thời hạn quy 

định 

  1         

2.8 

Quản   , sử dụng chữ k  số không 

đúng quy định (giao chữ k  số cho 

cá nhân khác sử dụng, không quản 

   theo chế độ Mật,...). Kiểm tra 

thực tế  ãnh đạo được cấp chữ k  số 

nhưng không trực tiếp k : tr  1 điểm 

mỗi  ãnh đạo cấp trưởng, ph ) 

  

Theo 

số LĐ 

CQ 

        

2.9 

C  cán bộ chuyển công tác, nghỉ 

hưu, thôi việc nhưng chậm bàn giao 

chữ k  số cho Sở KH&CN, thông 

báo hủy emai  công vụ (trễ t  1 

tháng trở  ên kể t  ngày c  hiệu  ực 

chuyển công tác, nghỉ hưu, thôi 

  1         
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việc) 

2.10 

Trễ hạn hoặc không cung cấp đầy đủ 

thông tin của Phiếu số  iệu đánh giá 

chỉ số ứng dụng CNTT năm  đánh 

giá.  

  1         

2.11 

C  thiết bị  (máy xếp hàng tự động, 

màn hình thông báo,) được bố trí 

khu vực một cửa mà chưa đưa vào 

sử dụng hoặc không sử dụng (hằng 

ngày) hoặc hư hỏng 

Mỗi thiết bị trừ 1 điểm; tối đa trừ 3 

điểm 

  3         

  TỔNG ĐIỂM   100         
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